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tuyển

Trương Lê Chi A Nữ 07/04/2006 Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội Ngành Chăm sóc sắc đẹp Đủ

Lê Thị Phương Anh Nữ 26/11/2006 Huyện Mỹ Đức - Thành phố Hà Nội Ngành Chăm sóc sắc đẹp Đủ

Nguyễn Thảo Anh Nữ 10/07/2007 Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội Ngành Chăm sóc sắc đẹp Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Hoàng Đỗ Ngọc Ánh Nữ 24/05/2006 Huyện Ứng Hòa - Thành phố Hà Nội Ngành Chăm sóc sắc đẹp Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Trần Phương Ánh Nữ 11/07/2006 Huyện Mê Linh - Thành phố Hà Nội Ngành Chăm sóc sắc đẹp Đủ

Tòng Thị Bích Nữ 15/08/2005 Huyện Mai Sơn - Tỉnh Sơn La Ngành Chăm sóc sắc đẹp Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Lê Thị Hà Chi Nữ 28/07/2006 Quận Hoàng Mai - Thành phố Hà Nội Ngành Chăm sóc sắc đẹp Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Hoàng Thị Diễm Nữ 24/01/2006 Huyện Sông Mã - Tỉnh Sơn La Ngành Chăm sóc sắc đẹp Đủ

Hoàng Thị Diệp Nữ 25/02/2002 Huyện Hạ Lang - Tỉnh Cao Bằng Ngành Chăm sóc sắc đẹp Đủ

Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 21/01/2006 Huyện Đông Anh - Thành phố Hà Nội Ngành Chăm sóc sắc đẹp Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Nguyễn Thị Tiểu Hà Nữ 04/12/2006 Huyện Ứng Hòa - Thành phố Hà Nội Ngành Chăm sóc sắc đẹp Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Nguyễn Thị Hằng Nữ 25/06/2006 Huyện Thanh Oai - Thành phố Hà Nội Ngành Chăm sóc sắc đẹp Đủ

Danh sách được xếp theo thứ tự bảng chữ cái tên thí sinh của lần lượt từng Ngành học (NV1)

Nhà trường vẫn tiếp tục nhận hồ sơ xét tuyển qua link https://dangky.yhn.edu.vn/user/login

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HÀ NỘI

HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2024

DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐỢT 3 HỆ CAO ĐẲNG CHÍNH QUY NĂM 2024
(Cập nhật đến 08h00 ngày 15/08/2024)

Nhà trường đang gửi giấy báo trúng tuyển qua bưu điện cho các em. Ngày 21/08/2024 nếu chưa nhận được giấy báo có thể là 
thất lạc qua bưu điện hoặc đến muộn, các em vẫn theo hướng dẫn đi nhập học bình thường.
Hồ sơ giấy tờ bản cứng các em sẽ nộp khi nhập học.      

-Thí sinh chưa nộp lệ phí đăng nhập hệ thống trên và nộp, hoặc có thể nộp lệ phí đăng ký xét tuyển 30.000đ/hs vào tài khoản 
của trường Cao Đẳng Y Tế Hà Nội:  STK 127000071926 Ngân hàng Vietinbank Chi nhánh Thanh Xuân, ghi rõ thông tin "họ tên, 
ngày tháng năm sinh, mhs nộp lệ phí hồ sơ tuyển sinh".

-Thí sinh thiếu điểm học bạ lớp 12, đề nghị chụp ảnh học bạ cả năm lớp 12 bổ sung hồ sơ vào địa chỉ email: 
caodangytehanoi35@gmail.com, khi bổ sung khi rõ thông tin : Họ tên, ngày sinh và SĐT kèm cú pháp "Bổ sung hồ sơ xét 
tuyển".

Fanpage: facebook.com/TruongCaoDangYTeHaNoi;

Website: yhn.edu.vn 
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Hà Thị Quỳnh Hoa Nữ 02/03/2006 Huyện Phú Lương - Tỉnh Thái Nguyên Ngành Chăm sóc sắc đẹp Đủ

Nguyễn Thị Thu Hương Nữ 25/04/2005 Huyện Đoan Hùng - Tỉnh Phú Thọ Ngành Chăm sóc sắc đẹp Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Vũ Quỳnh Hương Nữ 05/11/2006 Thành phố Yên Bái - Tỉnh Yên Bái Ngành Chăm sóc sắc đẹp Đủ

Hoàng Thị Huyền Nữ 13/09/2006 Huyện Chương Mỹ - Thành phố Hà Nội Ngành Chăm sóc sắc đẹp Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Phan Thị Lan Nữ 18/12/2006 Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội Ngành Chăm sóc sắc đẹp Đủ

Kiều Thị Mỹ Lệ Nữ 22/12/2006 Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội Ngành Chăm sóc sắc đẹp Đủ

Chu Thanh Linh Nữ 25/06/2006 Huyện Ba Vì - Thành phố Hà Nội Ngành Chăm sóc sắc đẹp Đủ

Lê Khánh Linh Nữ 02/09/2006 Thị xã Sơn Tây - Thành phố Hà Nội Ngành Chăm sóc sắc đẹp Đủ

Nguyễn Khánh Linh Nữ 27/05/2006 Quận Hai Bà Trưng - Thành phố Hà Nội Ngành Chăm sóc sắc đẹp Đủ

Nguyễn Thị Hoài Linh Nữ 26/03/2006 Huyện Đan Phượng - Thành phố Hà Nội Ngành Chăm sóc sắc đẹp Đủ

Vũ Thị Ngọc Linh Nữ 05/11/2006 Huyện Yên Phong - Tỉnh Bắc Ninh Ngành Chăm sóc sắc đẹp Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Nguyễn Huyền My Nữ 02/11/2003 Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội Ngành Chăm sóc sắc đẹp Đủ

Nguyễn Thị Thúy Nga Nữ 29/06/2004 Huyện Quốc Oai - Thành phố Hà Nội Ngành Chăm sóc sắc đẹp Đủ

Nguyễn Thị Ngọc Nữ 12/07/2024 Thành phố Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh Ngành Chăm sóc sắc đẹp Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Trương Thị Nguyệt Nữ 15/01/2006 Huyện Thạch Thành - Tỉnh Thanh Hóa Ngành Chăm sóc sắc đẹp Đủ

Bùi Yến Nhi Nữ 08/03/2006 Huyện Hưng Hà - Tỉnh Thái Bình Ngành Chăm sóc sắc đẹp Đủ

Lường Thảo Nhi Nữ 15/10/2006 Huyện Yên Châu - Tỉnh Sơn La Ngành Chăm sóc sắc đẹp Đủ

Hạ Tuyết Nhung Nữ 23/08/2006 Huyện Tam Nông - Tỉnh Phú Thọ Ngành Chăm sóc sắc đẹp Đủ

Nguyễn Thị Phi Nhung Nữ 19/02/2006 Huyện Ứng Hòa - Thành phố Hà Nội Ngành Chăm sóc sắc đẹp Đủ

Nguyễn Thị Thùy Nhung Nữ 15/05/2005 Huyện Lộc Bình - Tỉnh Lạng Sơn Ngành Chăm sóc sắc đẹp Đủ

Lê Thị Mai Phương Nữ 28/10/2006 Huyện Thái Thụy - Tỉnh Thái Bình Ngành Chăm sóc sắc đẹp Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Uông Thị Mai Phương Nữ 25/05/2006 Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội Ngành Chăm sóc sắc đẹp Đủ

Vũ Minh Phương Nữ 27/08/2006 Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội Ngành Chăm sóc sắc đẹp Đủ

Nguyễn Bùi Thiện Tâm Nữ 28/09/2006 Huyện Kim Bôi - Tỉnh Hoà Bình Ngành Chăm sóc sắc đẹp Đủ

Vũ Thị Thanh Nữ 07/06/2006 Huyện Trực Ninh - Tỉnh Nam Định Ngành Chăm sóc sắc đẹp Đủ

Vũ Thị Kim Thanh Nữ 05/12/2006 Huyện Yên Mỹ - Tỉnh Hưng Yên Ngành Chăm sóc sắc đẹp Đủ

Đỗ Thị Phương Thảo Nữ 01/12/2006 Huyện Thanh Trì - Thành phố Hà Nội Ngành Chăm sóc sắc đẹp Đủ

Quàng Thị Thảo Nữ 09/04/2005 Huyện Mai Sơn - Tỉnh Sơn La Ngành Chăm sóc sắc đẹp Đủ

Vũ Đình Phương Thảo Nữ 11/10/2006 Huyện Hoài Đức - Thành phố Hà Nội Ngành Chăm sóc sắc đẹp Đủ

Đỗ Thị Thơm Nữ 21/07/2006 Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội Ngành Chăm sóc sắc đẹp Đủ

Nguyễn Anh Thư Nữ 15/11/2005 Huyện Ba Vì - Thành phố Hà Nội Ngành Chăm sóc sắc đẹp Đủ
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Lê Minh Thúy Nữ 29/10/2006 Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội Ngành Chăm sóc sắc đẹp Đủ

Đinh Thị Thuỳ Trang Nữ 05/11/2006 Huyện Nho Quan - Tỉnh Ninh Bình Ngành Chăm sóc sắc đẹp Đủ

Nguyễn Hà Trang Nữ 18/06/2006 Huyện Điện Biên - Tỉnh Điện Biên Ngành Chăm sóc sắc đẹp Đủ

Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 04/07/2006 Huyện Yên Phong - Tỉnh Bắc Ninh Ngành Chăm sóc sắc đẹp Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Nguyễn Thị Yến Nữ 01/09/2006 Huyện Gia Bình - Tỉnh Bắc Ninh Ngành Chăm sóc sắc đẹp Đủ

Bùi Bảo Bình An Nam 13/02/2006 Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Đặng Thị An Nữ 14/09/2006 Huyện Chương Mỹ - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Đinh Thị Thu An Nữ 28/02/2006 Huyện Tiền Hải - Tỉnh Thái Bình Ngành Điều dưỡng Đủ

Đỗ Đức An Nam 18/04/2006 Huyện Gia Bình - Tỉnh Bắc Ninh Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Huy Hoàng An Nam 03/11/2005 Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Trường An Nam 03/06/2006 Huyện Gia Lộc - Tỉnh Hải Dương Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Văn An Nam 24/01/2006 Huyện Ứng Hòa - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Bùi Hà Anh Nữ 10/12/2006 Huyện Gia Viễn - Tỉnh Ninh Bình Ngành Điều dưỡng Đủ

Bùi Quỳnh Anh Nữ 18/03/2006 Huyện Thường Tín - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Đặng Minh Anh Nữ 25/02/2006 Thành phố Tuyên Quang - Tỉnh Tuyên Quang Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Đinh Quỳnh Anh Nữ 31/01/2006 Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La Ngành Điều dưỡng Đủ

Đinh Thị Mai Anh Nữ 01/10/2006 Huyện Sơn Dương - Tỉnh Tuyên Quang Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Hà Anh Nữ 26/12/2006 Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Hoàng Ngọc Anh Nữ 23/10/2006 Huyện Tiền Hải - Tỉnh Thái Bình Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Hoàng Thị Bảo Anh Nữ 14/08/2006 Huyện Hoằng Hóa - Tỉnh Thanh Hóa Ngành Điều dưỡng Đủ

Hoàng Thị Phương Anh Nữ 20/08/2006 Thị xã Nghĩa Lộ - Tỉnh Yên Bái Ngành Điều dưỡng Đủ

Hoàng Vương Quốc Anh Nam 22/07/2006 Huyện Thường Tín - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Lê Đình Quang Anh Nam 18/08/2006 Huyện Quảng Xương - Tỉnh Thanh Hóa Ngành Điều dưỡng Đủ

Lê Đức Anh Nam 17/01/2006 Huyện Như Xuân - Tỉnh Thanh Hóa Ngành Điều dưỡng Đủ

Lê Thị Hoài Anh Nữ 15/09/2006 Huyện Thường Tín - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nghiêm Thị Ngọc Anh Nữ 25/10/2006 Huyện Đông Anh - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Ngô Thị Lan Anh Nữ 02/12/2006 Huyện Tân Yên - Tỉnh Bắc Giang Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Bá Hải Anh Nam 29/09/2006 Huyện Quốc Oai - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Nguyễn Đạt Hoàng Anh Nam 26/08/2006 Huyện Thanh Oai - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Hải Anh Nữ 08/09/2006 Huyện Thạch Thất - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Hải Anh Nữ 03/05/2006 Thị xã Sơn Tây - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ
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Nguyễn Hoàng Thục Anh Nữ 14/08/2006 Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Mai Anh Nữ 12/03/2006 Quận Ba Đình - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Phương Anh Nữ 24/01/2006 Huyện Tiền Hải - Tỉnh Thái Bình Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thị Diệp Anh Nữ 03/09/2006 Huyện Kim Động - Tỉnh Hưng Yên Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 13/12/2006 Huyện Thanh Oai - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 08/05/2006 Huyện Lương Tài - Tỉnh Bắc Ninh Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thị Ngọc Anh Nữ 18/02/2006 Huyện Mỹ Đức - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thị Ngọc Anh Nữ 23/01/2006 Huyện Hoài Đức - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thị Phương Anh Nữ 27/08/2006 Huyện Sông Mã - Tỉnh Sơn La Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thị Thùy Anh Nữ 23/09/2006 Huyện Ba Vì - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thị Vân Anh Nữ 27/07/2006 Huyện Thạch Thất - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thị Yến Anh Nữ 13/12/2006 Huyện Phú Xuyên - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Nguyễn Thục Anh Nữ 01/11/2006 Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Trần Nhật Anh Nam 11/09/2006 Huyện Lạng Giang - Tỉnh Bắc Giang Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Tú Anh Nữ 15/09/2006 Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Tuấn Anh Nam 01/10/2006 Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Tuấn Anh Nam 31/12/2006 Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh Ngành Điều dưỡng Đủ

Phạm Ngọc Anh Nữ 21/04/2006 Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Phạm Thị Vân Anh Nữ 18/10/2006 Huyện Triệu Sơn - Tỉnh Thanh Hóa Ngành Điều dưỡng Đủ

Phan Thị Vân Anh Nữ 01/12/2006 Huyện Lương Tài - Tỉnh Bắc Ninh Ngành Điều dưỡng Đủ

Phùng Vân Anh Nữ 30/08/2006 Huyện Vĩnh Tường - Tỉnh Vĩnh Phúc Ngành Điều dưỡng Đủ

Tạ Ngô Ngọc Anh Nữ 27/10/2006 Huyện Sóc Sơn - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Tạ Quỳnh Anh Nữ 10/01/2006 Huyện Bình Xuyên - Tỉnh Vĩnh Phúc Ngành Điều dưỡng Đủ

Tạ Thị Ngọc Anh Nữ 03/09/2006 Huyện Quốc Oai - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Tào Quỳnh Anh Nữ 19/01/2005 Huyện Chương Mỹ - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Trần Đặng Huyền Anh Nữ 15/09/2006 Quận Ba Đình - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Vũ Phương Anh Nữ 07/11/2006 Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Lê Thị Minh Ánh Nữ 17/08/2006 Huyện Gia Lộc - Tỉnh Hải Dương Ngành Điều dưỡng Đủ

Lê Thị Ngọc Ánh Nữ 09/10/2006 Huyện Văn Giang - Tỉnh Hưng Yên Ngành Điều dưỡng Đủ

Lìu Thị Ánh Nữ 17/09/2006 Huyện Lâm Bình - Tỉnh Tuyên Quang Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Nguyễn Ngọc Ánh Nữ 09/06/2006 Huyện Than Uyên - Tỉnh Lai Châu Ngành Điều dưỡng Đủ
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Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nữ 27/09/2006 Huyện Tam Dương - Tỉnh Vĩnh Phúc Ngành Điều dưỡng Đủ

Phạm Minh Ánh Nữ 08/10/2006 Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định Ngành Điều dưỡng Đủ

Phạm Thị Ánh Nữ 22/06/2006 Huyện Thường Tín - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Tô Ngọc Ánh Nữ 18/10/2006 Huyện Ba Vì - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Trần Ngọc Ánh Nữ 10/09/2006 Huyện Hải Hậu - Tỉnh Nam Định Ngành Điều dưỡng Đủ

Trần Việt Bách Nam 13/07/2006 Huyện Thái Thụy - Tỉnh Thái Bình Ngành Điều dưỡng Đủ

Đặng Kim Băng Nữ 28/07/2006 Huyện Bắc Mê - Tỉnh Hà Giang Ngành Điều dưỡng Đủ

Đinh Thị Bích Nữ 01/11/2006 Huyện Tân Sơn - Tỉnh Phú Thọ Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Ngọc Bích Nữ 19/10/2006 Thành phố Hà Giang - Tỉnh Hà Giang Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thị Ngọc Bích Nữ 08/11/2006 Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Bùi Thị Bình Nữ 27/07/2006 Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Nguyễn Thị Kim Chi Nữ 16/08/2006 Thị xã Điện Bàn - Tỉnh Quảng Nam Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Yến Chi Nữ 13/11/2006 Huyện Đồng Văn - Tỉnh Hà Giang Ngành Điều dưỡng Đủ

Vũ Hà Chi Nữ 27/08/2006 Huyện Phú Xuyên - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Vũ Quỳnh Chi Nữ 07/03/2006 Huyện Đông Anh - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Vũ Thị Linh Chi Nữ 11/09/2006 Thành phố Yên Bái - Tỉnh Yên Bái Ngành Điều dưỡng Đủ

Đỗ Thị Hải Chiều Nữ 13/03/2006 Huyện Quốc Oai - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Lường Thị Chum Nữ 08/10/2006 Huyện Thuận Châu - Tỉnh Sơn La Ngành Điều dưỡng Đủ

Lê Thị Chuyên Nữ 03/12/2006 Huyện Đan Phượng - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Quang Cường Nam 24/11/2006 Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Hoàng Minh Đăng Nam 21/03/2006 Thành phố Nam Định - Tỉnh Nam Định Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Đức Đăng Nam 09/10/2006 Huyện Mê Linh - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Hải Đăng Nam 16/02/2006 Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Phạm Thị Bích Đào Nữ 10/02/2006 Huyện Thanh Liêm - Tỉnh Hà Nam Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Đình Đạt Nam 25/08/2005 Huyện Ứng Hòa - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Nguyễn Như Đạt Nam 21/01/2006 Huyện Hoài Đức - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thành Đạt Nam 19/01/2006 Huyện Ứng Hòa - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Trần Văn Đạt Nam 22/04/2006 Huyện Lý Nhân - Tỉnh Hà Nam Ngành Điều dưỡng Đủ

Phạm Thị Ngọc Diễm Nữ 30/08/2006 Huyện Hải Hậu - Tỉnh Nam Định Ngành Điều dưỡng Đủ

Trần Thị Diễm Nữ 04/03/2006 Huyện Kiến Xương - Tỉnh Thái Bình Ngành Điều dưỡng Đủ

Vũ Thị Ngọc Diễm Nữ 22/09/2006 Huyện Ý Yên - Tỉnh Nam Định Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12
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Đào Ngọc Diệp Nữ 07/01/2005 Quận Ba Đình - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Hoàng Minh Diệp Nữ 16/02/2006 Huyện Quang Bình - Tỉnh Hà Giang Ngành Điều dưỡng Đủ

Đỗ Minh Đức Nam 12/10/2006 Quận Ba Đình - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Bùi Thùy Dung Nữ 30/08/2006 Huyện Đan Phượng - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Hồ Thị Thuỳ Dung Nữ 16/07/2024 Huyện Quỳnh Lưu - Tỉnh Nghệ An Ngành Điều dưỡng Đủ

Hoàng Thị Kim Dung Nữ 01/09/2006 Huyện Ba Vì - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Nguyễn Thị Dung Nữ 08/02/2006 Huyện Lục Nam - Tỉnh Bắc Giang Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thuỳ Dung Nữ 07/03/2006 Huyện Hiệp Hòa - Tỉnh Bắc Giang Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Phương Thùy Dung Nữ 29/03/2006 Quận Tây Hồ - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Trần Thị Mỹ Dung Nữ 20/10/2006 Thành phố Sầm Sơn - Tỉnh Thanh Hóa Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Bùi Nguyễn Dũng Nam 03/02/2006 Huyện Kim Sơn - Tỉnh Ninh Bình Ngành Điều dưỡng Đủ

Đỗ Ngọc Dũng Nam 17/11/2006 Thành phố Yên Bái - Tỉnh Yên Bái Ngành Điều dưỡng Đủ

Đinh Thị Thùy Dương Nữ 12/11/2006 Huyện Tiên Du - Tỉnh Bắc Ninh Ngành Điều dưỡng Đủ

Đinh Thuỳ Dương Nữ 27/09/2006 Huyện Ba Vì - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Đỗ Bạch Dương Nữ 21/09/2006 Quận Tây Hồ - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thị Dương Nữ 29/08/2006 Huyện Mỹ Đức - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thuỳ Dương Nữ 04/08/2006 Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thị Hải Đường Nữ 02/10/2006 Huyện Lục Nam - Tỉnh Bắc Giang Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Nguyễn Tuấn Duy Nam 28/09/2006 Huyện Yên Lạc - Tỉnh Vĩnh Phúc Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Văn Duy Nam 27/10/2006 Thành phố Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thị Duyên Nữ 05/10/2006 Huyện Tiên Du - Tỉnh Bắc Ninh Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thị Hồng Duyên Nữ 03/09/2006 Huyện Mê Linh - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 27/11/2006 Huyện Mường Tè - Tỉnh Lai Châu Ngành Điều dưỡng Đủ

Châu Thị Giang Nữ 06/11/2006 Huyện Quỳ Hợp - Tỉnh Nghệ An Ngành Điều dưỡng Đủ

Đào Mai Giang Nữ 23/08/2006 Huyện Phù Ninh - Tỉnh Phú Thọ Ngành Điều dưỡng Đủ

Đỗ Vũ Hương Giang Nữ 20/10/2006 Huyện Ninh Giang - Tỉnh Hải Dương Ngành Điều dưỡng Đủ

Lê Văn Giang Nam 14/09/2003 Huyện Mỹ Đức - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Hương Giang Nữ 02/01/2006 Huyện Bảo Yên - Tỉnh Lào Cai Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thị Giang Nữ 18/03/2005 Huyện Sóc Sơn - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Phạm Hiếu Giang Nam 08/07/2005 Huyện Vĩnh Bảo - Thành phố Hải Phòng Ngành Điều dưỡng Đủ

Thạch Thuý Giang Nữ 25/01/2006 Huyện Yên Bình - Tỉnh Yên Bái Ngành Điều dưỡng Đủ
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Vương Thị Hương Giang Nữ 24/07/2005 Huyện Thạch Thất - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Lê Thị Thu Hà Nữ 18/11/2006 Huyện Bình Xuyên - Tỉnh Vĩnh Phúc Ngành Điều dưỡng Đủ

Lê Thu Hà Nữ 11/05/2005 Huyện Đông Anh - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thị Hà Nữ 07/01/2006 Huyện Lạng Giang - Tỉnh Bắc Giang Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thị Thanh Hà Nữ 15/08/2006 Huyện Đông Anh - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 06/10/2006 Huyện Thường Tín - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thị Thu Hà Nữ 28/10/2004 Quận Ba Đình - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Phạm Ngọc Hà Nữ 27/10/2006 Thị xã Đông Triều - Tỉnh Quảng Ninh Ngành Điều dưỡng Đủ

Trịnh Ngân Hà Nữ 16/10/2006 Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Hồ Duy Hải Nam 08/05/2006 Huyện Vĩnh Lộc - Tỉnh Thanh Hóa Ngành Điều dưỡng Đủ

Hoàng Thị Hồng Hải Nữ 19/11/2004 Thành phố Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Hoàng Hải Nam 06/12/2006 Huyện Đông Anh - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thanh Hải Nữ 05/02/2006 Huyện Sóc Sơn - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Chu Thanh Hằng Nữ 24/03/2006 Huyện Thạch Thất - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Hoàng Minh Hằng Nữ 22/11/2006 Huyện Hậu Lộc - Tỉnh Thanh Hóa Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thanh Hằng Nữ 19/12/2006 Huyện Đông Anh - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thị Hằng Nữ 13/08/2006 Huyện Đại Từ - Tỉnh Thái Nguyên Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thị Thanh Hằng Nữ 14/12/2006 Huyện Ứng Hòa - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Nguyễn Thu Hằng Nữ 09/11/2006 Huyện Than Uyên - Tỉnh Lai Châu Ngành Điều dưỡng Đủ

Phạm Thị Hằng Nữ 10/08/2006 Huyện Bình Giang - Tỉnh Hải Dương Ngành Điều dưỡng Đủ

Vũ Minh Hằng Nữ 23/10/2006 Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Lê Thị Hạnh Nữ 30/10/2005 Thị xã Nghi Sơn - Tỉnh Thanh Hóa Ngành Điều dưỡng Đủ

Lê Thị Phương Hạnh Nữ 05/02/2006 Thành phố Lào Cai - Tỉnh Lào Cai Ngành Điều dưỡng Đủ

Trần Hồng Hạnh Nữ 07/05/2006 Huyện Lý Nhân - Tỉnh Hà Nam Ngành Điều dưỡng Đủ

Lê Văn Hào Nam 20/09/2006 Huyện Đan Phượng - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Nguyễn Thị Hào Nữ 04/10/2005 Huyện Quốc Oai - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Đỗ Thúy Hậu Nữ 12/09/2006 Huyện Sóc Sơn - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Phạm Đức Hậu Nam 24/08/2006 Huyện Văn Lâm - Tỉnh Hưng Yên Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thảo Hiền Nữ 14/04/2006 Huyện Đan Phượng - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thị Hiền Nữ 27/11/2006 Huyện Gia Bình - Tỉnh Bắc Ninh Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thị Mỹ Hiền Nữ 21/11/2006 Huyện Tam Đảo - Tỉnh Vĩnh Phúc Ngành Điều dưỡng Đủ
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Tạ Thị Thu Hiền Nữ 16/09/2006 Huyện Đan Phượng - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Trương Thị Thu Hiền Nữ 18/10/2005 Huyện Hoằng Hóa - Tỉnh Thanh Hóa Ngành Điều dưỡng Đủ

Đỗ Thanh Hiển Nữ 15/10/2006 Huyện Yên Lạc - Tỉnh Vĩnh Phúc Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Bá Hiếu Nam 17/02/2006 Huyện Thanh Miện - Tỉnh Hải Dương Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Đình Hiếu Nam 10/09/2006 Huyện Chương Mỹ - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thị Hinh Nữ 28/12/2005 Huyện Chương Mỹ - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Đỗ Thị Quỳnh Hoa Nữ 12/11/2006 Huyện Ứng Hòa - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Lương Thanh Hoa Nữ 10/07/2024 Huyện Phù Ninh - Tỉnh Phú Thọ Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thị Vân Hoa Nữ 14/04/2006 Huyện Hoài Đức - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Phùng Thị Hoa Nữ 24/08/2006 Huyện Ba Vì - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Mai Thị Khánh Hoà Nữ 28/10/2006 Huyện Mai Sơn - Tỉnh Sơn La Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Nguyễn Thế Hoà Nam 28/07/2006 Thành phố Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh Ngành Điều dưỡng Đủ

Bùi Thị Hoàn Nữ 19/07/2005 Huyện Thạch Thất - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Phú Hoàn Nam 15/08/2006 Huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Trần Đại Hoàn Nam 26/12/2006 Huyện Nghĩa Hưng - Tỉnh Nam Định Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Nguyễn Khắc Hoàng Nam 15/12/2006 Huyện Đô Lương - Tỉnh Nghệ An Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Trần Nhật Hoàng Nam 10/09/2006 Thành phố Lai Châu - Tỉnh Lai Châu Ngành Điều dưỡng Đủ

Đặng Thị Kim Hồng Nữ 23/10/2006 Huyện Đông Anh - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Phạm Ánh Hồng Nữ 05/11/2006 Huyện Ba Vì - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Vũ Thị Hồng Nữ 04/10/2005 Huyện Nga Sơn - Tỉnh Thanh Hóa Ngành Điều dưỡng Đủ

Huỳnh Thị Huê Nữ 27/09/2005 Huyện Phù Cừ - Tỉnh Hưng Yên Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Hoàng Thị Huệ Nữ 25/10/2006 Huyện Lạng Giang - Tỉnh Bắc Giang Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Nguyễn Linh Huệ Nữ 01/02/2006 Huyện Ý Yên - Tỉnh Nam Định Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Duy Hùng Nam 11/04/2006 Huyện Thiệu Hóa - Tỉnh Thanh Hóa Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Dương Lan Hương Nữ 09/07/2024 Huyện Bình Xuyên - Tỉnh Vĩnh Phúc Ngành Điều dưỡng Đủ

Dương Thị Thu Hương Nữ 08/12/2006 Huyện Sóc Sơn - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Lê Thị Hương Nữ 10/08/2006 Huyện Sóc Sơn - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Ngọc Hương Nữ 18/06/2006 Huyện Nho Quan - Tỉnh Ninh Bình Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Nguyễn Thị Mai Hương Nữ 13/09/2006 Huyện Đông Anh - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thu Hương Nữ 21/06/2006 Huyện Tiền Hải - Tỉnh Thái Bình Ngành Điều dưỡng Đủ

Phạm Thị Hương Nữ 30/09/2006 Huyện Hàm Yên - Tỉnh Tuyên Quang Ngành Điều dưỡng Đủ
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Phạm Thị Mai Hương Nữ 21/07/2006 Thị xã Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương Ngành Điều dưỡng Đủ

Phạm Thu Hương Nữ 07/06/2006 Huyện Thanh Oai - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Trịnh Thị Lan Hương Nữ 08/07/2006 Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Vũ Thị Quỳnh Hương Nữ 25/07/2005 Thị xã Nghi Sơn - Tỉnh Thanh Hóa Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thị Thu Hường Nữ 07/07/2006 Huyện Thanh Oai - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Đàm Quang Huy Nam 13/05/2006 Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Đoàn Quang Huy Nam 26/04/2006 Huyện Phú Bình - Tỉnh Thái Nguyên Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Nguyễn Quang Huy Nam 13/09/2006 Huyện Thanh Trì - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Phạm Dương Gia Huy Nam 17/08/2006 Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Đinh Khánh Huyền Nữ 02/06/2005 Huyện Ý Yên - Tỉnh Nam Định Ngành Điều dưỡng Đủ

Đỗ Thị Ngọc Huyền Nữ 08/05/2006 Thị xã Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương Ngành Điều dưỡng Đủ

Đỗ Thu Huyền Nữ 07/02/2004 Huyện Đông Anh - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Lê Thanh Huyền Nữ 26/07/2006 Huyện Việt Yên - Tỉnh Bắc Giang Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Khánh Huyền Nữ 30/10/2006 Huyện Mai Sơn - Tỉnh Sơn La Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thị Huyền Nữ 20/12/2006 Huyện Đông Anh - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thị Thanh Huyền Nữ 03/06/2006 Huyện Đan Phượng - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thị Thanh Huyền Nữ 07/05/2006 Huyện Đông Anh - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thị Thanh Huyền Nữ 05/07/2006 Thành phố Thái Bình - Tỉnh Thái Bình Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Nguyễn Thu Huyền Nữ 11/08/2004 Thành phố Yên Bái - Tỉnh Yên Bái Ngành Điều dưỡng Đủ

Trần Thu Huyền Nữ 28/12/1996 Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Trần Thu Huyền Nữ 02/01/2006 Huyện Yên Mỹ - Tỉnh Hưng Yên Ngành Điều dưỡng Đủ

Trịnh Hoài Thu Huyền Nữ 30/07/2006 Huyện Mê Linh - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Vũ Thị Thu Huyền Nữ 12/01/2006 Huyện Phù Cừ - Tỉnh Hưng Yên Ngành Điều dưỡng Đủ

Vũ Thị Thu Huyền Nữ 01/03/2006 Huyện Thiệu Hóa - Tỉnh Thanh Hóa Ngành Điều dưỡng Đủ

Đỗ Khải Nam 24/06/2006 Quận Hoàng Mai - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Văn Khải Nam 19/10/2006 Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Bùi Văn Khánh Nam 21/03/2006 Huyện Chương Mỹ - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Hoàng Quốc Khánh Nam 03/07/2006 Huyện Thanh Sơn - Tỉnh Phú Thọ Ngành Điều dưỡng Đủ

Ngô Nam Khánh Nam 12/07/2006 Huyện Ý Yên - Tỉnh Nam Định Ngành Điều dưỡng Đủ

Ngô Nam Khánh Nam 12/07/2005 Huyện Ý Yên - Tỉnh Nam Định Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thị Khánh Nữ 02/01/2006 Huyện Chương Mỹ - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ
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Phạm Ngọc Khánh Nam 19/01/2006 Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định Ngành Điều dưỡng Đủ

Trịnh Kim Khánh Nữ 02/09/2006 Huyện Sóc Sơn - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Trần Gia Khiêm Nam 15/08/2006 Huyện Lục Ngạn - Tỉnh Bắc Giang Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thị Thuý Kiều Nữ 20/05/2006 Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Triệu Hoàng Kim Nam 03/09/2006 Huyện Hoà An - Tỉnh Cao Bằng Ngành Điều dưỡng Đủ

Lý Văn Kỳ Nam 19/12/2005 Huyện Vân Hồ - Tỉnh Sơn La Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Mê Lý Hồng Lam Nữ 08/08/2006 Huyện Bảo Lạc - Tỉnh Cao Bằng Ngành Điều dưỡng Đủ

Đỗ Ngọc Lan Nữ 12/09/2006 Huyện Bình Xuyên - Tỉnh Vĩnh Phúc Ngành Điều dưỡng Đủ

Hoàng Thị Tâm Lan Nữ 28/11/2006 Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Ngọc Lan Nữ 27/05/2006 Thị xã Nghĩa Lộ - Tỉnh Yên Bái Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Phương Lan Nữ 09/05/2006 Huyện Kiến Xương - Tỉnh Thái Bình Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Phương Lan Nữ 09/05/2006 Huyện Kiến Xương - Tỉnh Thái Bình Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Tuyết Lan Nữ 16/03/2005 Huyện Ứng Hòa - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Trần Thị Thu Lan Nữ 11/04/2006 Huyện Mê Linh - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Tô Thị Lành Nữ 17/12/2006 Huyện Đoan Hùng - Tỉnh Phú Thọ Ngành Điều dưỡng Đủ

Phạm Thị Lê Nữ 09/01/2006 Huyện Vũ Thư - Tỉnh Thái Bình Ngành Điều dưỡng Đủ

Lê Thị Lệ Nữ 06/02/2006 Huyện Hoằng Hóa - Tỉnh Thanh Hóa Ngành Điều dưỡng Đủ

Phí Thị Kim Liên Nữ 12/07/2006 Huyện Thạch Thất - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Trần Phương Liên Nữ 15/06/2006 Thành phố Tam Điệp - Tỉnh Ninh Bình Ngành Điều dưỡng Đủ

Vũ Thị Liên Nữ 01/07/2006 Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Bùi Thị Ngọc Linh Nữ 31/10/2006 Huyện Tuần Giáo - Tỉnh Điện Biên Ngành Điều dưỡng Đủ

Đặng Phương Linh Nữ 10/01/2006 Huyện Vũ Quang - Tỉnh Hà Tĩnh Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Đinh Thị Ngọc Linh Nữ 23/03/2006 Huyện Ứng Hòa - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Đỗ Nhật Linh Nữ 03/03/2006 Quận Hai Bà Trưng - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Đỗ Thị Khánh Linh Nữ 17/10/2006 Huyện Thạch Thất - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Đoàn Thị Thuỳ Linh Nữ 29/11/2006 Huyện Kiến Xương - Tỉnh Thái Bình Ngành Điều dưỡng Đủ

Lê Mỹ Linh Nữ 30/10/2003 Huyện Thường Tín - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Lê Thị Thùy Linh Nữ 02/12/2006 Huyện Vũ Thư - Tỉnh Thái Bình Ngành Điều dưỡng Đủ

Lê Thuỳ Linh Nữ 01/12/2006 Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La Ngành Điều dưỡng Đủ

Lý Ngọc Linh Nữ 17/11/2006 Huyện Tam Dương - Tỉnh Vĩnh Phúc Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Ngô Lê Thủy Linh Nữ 20/08/2006 Huyện Tam Dương - Tỉnh Vĩnh Phúc Ngành Điều dưỡng Đủ
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Ngô Thuỳ Linh Nữ 28/10/2006 Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Anh Linh Nam 05/05/2006 Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Diệu Linh Nữ 21/04/2006 Huyện Đông Anh - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Nguyễn Khánh Linh Nữ 11/10/2006 Thành phố Ninh Bình - Tỉnh Ninh Bình Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Ngọc Linh Nữ 07/05/2006 Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thị Linh Nữ 28/05/2006 Huyện Đan Phượng - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thị Diệu Linh Nữ 13/07/2006 Huyện Văn Lâm - Tỉnh Hưng Yên Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thị Khánh Linh Nữ 18/03/2006 Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thị Ngọc Linh Nữ 16/10/2005 Huyện Sóc Sơn - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thị Ngọc Linh Nữ 24/10/2006 Huyện Triệu Sơn - Tỉnh Thanh Hóa Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Nguyễn Thị Thuỳ Linh Nữ 18/11/2006 Huyện Ba Vì - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thị Thuỳ Linh Nữ 19/10/2006 Huyện Quốc Oai - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thuỳ Linh Nữ 20/04/2006 Huyện Mỹ Đức - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thuỳ Linh Nữ 09/03/2006 Huyện Mỹ Đức - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Phạm Diệu Linh Nữ 24/04/2006 Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Trần Thị Thuý Linh Nữ 17/02/2006 Huyện Thanh Oai - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Trương Bảo Linh Nữ 04/01/2006 Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Vũ Gia Linh Nữ 18/04/2006 Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Vũ Trần Phương Linh Nữ 28/07/2006 Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Văn Định Lò Nam 25/06/2006 Huyện Quan Sơn - Tỉnh Thanh Hóa Ngành Điều dưỡng Đủ

Hoàng Thanh Loan Nữ 27/07/2006 Thành phố Lào Cai - Tỉnh Lào Cai Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Kiều Phương Loan Nữ 11/09/2006 Huyện Thạch Thất - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thị Loan Nữ 08/04/2006 Huyện Hoằng Hóa - Tỉnh Thanh Hóa Ngành Điều dưỡng Đủ

Tòng Thị Loan Nữ 11/12/2006 Huyện Sông Mã - Tỉnh Sơn La Ngành Điều dưỡng Đủ

Phùng Khắc Lợi Nam 27/01/2005 Huyện Thạch Thất - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Đặng Bảo Long Nam 04/03/2005 Thành phố Móng Cái - Tỉnh Quảng Ninh Ngành Điều dưỡng Đủ

Kiều Phương Lượng Nam 28/03/2024 Huyện Sóc Sơn - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thị Kim Luyến Nữ 19/10/2006 Huyện Đan Phượng - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Ngô Thị Khánh Ly Nữ 09/05/2006 Huyện Yên Khánh - Tỉnh Ninh Bình Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thị Cẩm Ly Nữ 20/09/2004 Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thị Khánh Ly Nữ 13/02/2006 Huyện Mỹ Đức - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ



Họ và tên GT Ngày sinh Hộ Khẩu Ngành
Trình trạng hồ sơ xét 

tuyển

Nguyễn Thị Phương Ly Nữ 19/08/2006 Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Phạm Thị Khánh Ly Nữ 11/09/2006 Huyện Thanh Oai - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Phạm Thị Khánh Ly Nữ 27/07/2006 Huyện Nam Trực - Tỉnh Nam Định Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Phan Diệu Ly Nữ 08/10/2006 Huyện Mê Linh - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Trần Thị Ngọc Ly Nữ 23/04/2006 Huyện Thường Tín - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Trịnh Thảo Ly Nữ 28/03/2005 Huyện Thanh Oai - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Trương Thị Khánh Ly Nữ 04/01/2006 Thành phố Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng Ngành Điều dưỡng Đủ

Vũ Thị Ly Nữ 29/08/2006 Huyện Ý Yên - Tỉnh Nam Định Ngành Điều dưỡng Đủ

Vũ Thị Ánh Ly Nữ 10/10/2006 Huyện Bắc Quang - Tỉnh Hà Giang Ngành Điều dưỡng Đủ

Kiều Thị Ngọc Mai Nữ 16/03/2006 Huyện Quốc Oai - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Lê Thị Thanh Mai Nữ 21/10/2006 Huyện Vĩnh Tường - Tỉnh Vĩnh Phúc Ngành Điều dưỡng Đủ

Lưu Hoàng Mai Nữ 13/08/2006 Thành phố Lạng Sơn - Tỉnh Lạng Sơn Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Ngọc Mai Nữ 08/09/2006 Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thị Mai Nữ 18/12/2006 Huyện Trực Ninh - Tỉnh Nam Định Ngành Điều dưỡng Đủ

Trần Phương Mai Nữ 05/05/2006 Huyện Bình Lục - Tỉnh Hà Nam Ngành Điều dưỡng Đủ

Trịnh Thị Mai Nữ 12/02/2006 Huyện Yên Định - Tỉnh Thanh Hóa Ngành Điều dưỡng Đủ

Vũ Thị Mai Nữ 09/11/2006 Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Đào Hồng Minh Nữ 03/05/2006 Quận Hoàn Kiếm - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nghiêm Đăng Minh Nam 27/10/2006 Huyện Phú Xuyên - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Trọng Minh Nam 01/05/2006 Huyện Chương Mỹ - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Tống Thu Minh Nữ 05/01/2005 Quận Hai Bà Trưng - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Trịnh Văn Minh Nam 08/11/2006 Huyện Đông Sơn - Tỉnh Thanh Hóa Ngành Điều dưỡng Đủ

Bùi Trà My Nữ 18/07/2006 Huyện Chiêm Hóa - Tỉnh Tuyên Quang Ngành Điều dưỡng Đủ

Đàm Thị Trà My Nữ 11/01/2006 Thành phố Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh Ngành Điều dưỡng Đủ

Hà Thị Trà My Nữ 11/08/2006 Huyện Hưng Hà - Tỉnh Thái Bình Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Lê Hà My Nữ 07/06/2006 Thị xã Sơn Tây - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thị My Nữ 18/08/2006 Huyện Quốc Oai - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thị Trà My Nữ 18/12/2006 Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thị Trà My Nữ 11/02/2006 Thành phố Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thị Trà My Nữ 28/11/2006 Huyện Tam Nông - Tỉnh Phú Thọ Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Nguyễn Trà My Nữ 21/01/2006 Huyện Đan Phượng - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ
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Nguyễn Trà My Nữ 19/12/2006 Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Trà My Nữ 02/08/2006 Huyện Yên Bình - Tỉnh Yên Bái Ngành Điều dưỡng Đủ

Phùng Thị Hà My Nữ 30/08/2006 Huyện Ba Vì - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Tạ Thị Trà My Nữ 08/03/2006 Huyện Chương Mỹ - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Trần Huyền My Nữ 11/07/2006 Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Trần Thảo My Nữ 20/09/2003 Huyện Vân Đồn - Tỉnh Quảng Ninh Ngành Điều dưỡng Đủ

Hồ Thị An Na Nữ 15/08/2006 Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Hoàng Phương Nam Nam 27/06/2006 Huyện Gia Lộc - Tỉnh Hải Dương Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Đỗ Nam Nam 21/11/2005 Quận Hoàng Mai - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Phùng Phương Nam Nam 25/06/2006 Huyện Quỳnh Phụ - Tỉnh Thái Bình Ngành Điều dưỡng Đủ

Trần Gia Nam Nam 06/11/2006 Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Bùi Thị Thúy Nga Nữ 27/10/2006 Huyện Ba Vì - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Đào Thị Nga Nữ 20/02/2006 Huyện Quốc Oai - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Kim Nga Nữ 20/10/2006 Huyện Thanh Liêm - Tỉnh Hà Nam Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thị Hằng Nga Nữ 01/01/2006 Huyện Đan Phượng - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thị Phương Nga Nữ 20/10/2006 Huyện Nho Quan - Tỉnh Ninh Bình Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thị Thanh Nga Nữ 05/10/2003 Huyện Tiên Du - Tỉnh Bắc Ninh Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thị Thuý Nga Nữ 25/08/2006 Huyện Đan Phượng - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thúy Nga Nữ 25/09/2006 Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh Ngành Điều dưỡng Đủ

Tòng Thị Hằng Nga Nữ 28/12/2006 Huyện Quỳnh Nhai - Tỉnh Sơn La Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thị Ngọc Ngà Nữ 12/05/2006 Huyện Hương Khê - Tỉnh Hà Tĩnh Ngành Điều dưỡng Đủ

Bùi Thị Ngân Nữ 04/08/2006 Huyện Hải Hậu - Tỉnh Nam Định Ngành Điều dưỡng Đủ

Hà Thị Kim Ngân Nữ 03/08/2006 Huyện Hữu Lũng - Tỉnh Lạng Sơn Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Lê Thị Song Ngân Nữ 21/07/2024 Huyện Hương Khê - Tỉnh Hà Tĩnh Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Nguyễn Thị Kim Ngân Nữ 17/10/2006 Huyện Mỹ Đức - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Cao Hồng Ngát Nữ 29/11/2006 Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Bùi Thị Ngọc Nữ 17/10/2006 Huyện Kim Bôi - Tỉnh Hoà Bình Ngành Điều dưỡng Đủ

Đoàn Thị Ngọc Nữ 30/07/2005 Thành phố Thanh Hóa - Tỉnh Thanh Hóa Ngành Điều dưỡng Đủ

Kiều Thị Ngọc Nữ 19/06/2006 Huyện Thạch Thất - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Lã Hồng Ngọc Nữ 31/08/2005 Thành phố Tuyên Quang - Tỉnh Tuyên Quang Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Lê Thị Hồng Ngọc Nữ 12/09/2006 Huyện Gia Bình - Tỉnh Bắc Ninh Ngành Điều dưỡng Đủ



Họ và tên GT Ngày sinh Hộ Khẩu Ngành
Trình trạng hồ sơ xét 

tuyển

Lương Ánh Ngọc Nữ 09/06/2006 Huyện Thường Tín - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Bảo Ngọc Nữ 27/04/2006 Huyện Thanh Oai - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thị Ngọc Nữ 22/01/2006 Huyện Yên Phong - Tỉnh Bắc Ninh Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Nguyễn Thị Bích Ngọc Nữ 20/06/2006 Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Nguyễn Thị Hồng Ngọc Nữ 21/07/2006 Huyện Ba Vì - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thị Thảo Ngọc Nữ 16/06/2006 Huyện Thanh Sơn - Tỉnh Phú Thọ Ngành Điều dưỡng Đủ

Phạm Bảo Ngọc Nữ 07/09/2006 Huyện Thanh Oai - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Trần Như Ngọc Nữ 23/05/2006 Huyện Yên Sơn - Tỉnh Tuyên Quang Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Trần Thị Bảo Ngọc Nữ 28/05/2006 Huyện Quốc Oai - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Trần Thị Hồng Ngọc Nữ 04/06/2006 Huyện Mỹ Đức - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Nghiêm Thảo Nguyên Nữ 09/03/2006 Huyện Ứng Hòa - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Trần Đăng Nguyên Nam 19/05/2006 Quận Ba Đình - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Trần Thị Thảo Nguyên Nữ 09/08/2006 Thị xã Phú Thọ - Tỉnh Phú Thọ Ngành Điều dưỡng Đủ

Ngô Như Nguyệt Nữ 06/11/2006 Huyện Sóc Sơn - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Nguyễn Thị Nguyệt Nữ 10/05/2006 Huyện Mê Linh - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Nữ 06/10/2006 Huyện Đồng Hỷ - Tỉnh Thái Nguyên Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Nữ 14/06/2006 Huyện Lục Ngạn - Tỉnh Bắc Giang Ngành Điều dưỡng Đủ

Vũ Ánh Nguyệt Nữ 16/02/2006 Huyện Tiền Hải - Tỉnh Thái Bình Ngành Điều dưỡng Đủ

Trần Thanh Nhàn Nữ 29/12/2006 Huyện Vĩnh Tường - Tỉnh Vĩnh Phúc Ngành Điều dưỡng Đủ

Đinh Thị Linh Nhi Nữ 30/09/2006 Huyện Chương Mỹ - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Kiều Yến Nhi Nữ 29/07/2024 Huyện Ứng Hòa - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Lê Thị Yến Nhi Nữ 27/02/2006 Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Lương Thảo Nhi Nữ 21/11/2006 Huyện Tiền Hải - Tỉnh Thái Bình Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Huyền Nhi Nữ 03/10/2006 Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Phạm Thị Ánh Nhi Nữ 27/10/2006 Huyện Thường Tín - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Trần Phương Nhi Nữ 10/06/2006 Quận Tây Hồ - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Vương Yến Nhi Nữ 07/08/2006 Huyện Quốc Oai - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Hoàng Thị Tố Như Nữ 18/05/2006 Huyện Chương Mỹ - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Lò Văn Như Nam 23/08/2006 Huyện Thuận Châu - Tỉnh Sơn La Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Tâm Như Nữ 05/04/2006 Huyện Đông Anh - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Nguyễn Thị Quỳnh Như Nữ 24/11/2006 Thành phố Thanh Hóa - Tỉnh Thanh Hóa Ngành Điều dưỡng Đủ



Họ và tên GT Ngày sinh Hộ Khẩu Ngành
Trình trạng hồ sơ xét 

tuyển

Tạ Thị Quỳnh Như Nữ 12/05/2006 Huyện Sơn Dương - Tỉnh Tuyên Quang Ngành Điều dưỡng Đủ

Bùi Thuỳ Phương Nhung Nữ 26/06/2006 Huyện Đoan Hùng - Tỉnh Phú Thọ Ngành Điều dưỡng Đủ

Công Trang Nhung Nữ 04/08/2006 Quận Tây Hồ - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Hồng Nhung Nữ 12/07/2024 Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thị Hồng Nhung Nữ 03/01/2006 Huyện Tiên Lữ - Tỉnh Hưng Yên Ngành Điều dưỡng Đủ

Vũ Như Hồng Nhung Nữ 23/07/2006 Huyện Ứng Hòa - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Hoàng Thị Kim Oanh Nữ 04/04/2005 Thành phố Tam Điệp - Tỉnh Ninh Bình Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Ngọc Kim Oanh Nữ 22/01/2006 Huyện Đan Phượng - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Phạm Thị Ngọc Oanh Nữ 16/11/2006 Huyện Đoan Hùng - Tỉnh Phú Thọ Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Tiến Phong Nam 29/01/2006 Huyện Thanh Oai - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Xuân Phong Nam 12/05/2006 Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Vũ Thanh Phong Nam 12/11/2006 Huyện Thanh Liêm - Tỉnh Hà Nam Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Hồ Ngọc Phú Nữ 11/12/2004 Huyện Mỹ Đức - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Hà Đức Phúc Nam 03/07/2006 Quận Ba Đình - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Duy Phúc Nam 31/10/2006 Huyện Mỹ Đức - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Phạm Thị Phúc Nữ 22/10/2006 Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Vương Đức Phúc Nam 07/05/2006 Quận Hoàn Kiếm - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Hoàng Tiểu Phụng Nữ 18/09/2001 Thị xã Nghi Sơn - Tỉnh Thanh Hóa Ngành Điều dưỡng Đủ

Hà Dương Minh Phương Nữ 07/07/2006 Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Hoàng Tuấn Phương Nam 22/02/2006 Huyện Thanh Thuỷ - Tỉnh Phú Thọ Ngành Điều dưỡng Đủ

Kiều Mai Phương Nữ 11/05/2005 Huyện Quốc Oai - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Lê Thu Phương Nữ 02/10/2006 Huyện Hoằng Hóa - Tỉnh Thanh Hóa Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Hà Phương Nữ 19/12/2006 Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thị Phương Nữ 27/09/2006 Huyện Mỹ Đức - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thị Phương Nữ 08/09/2006 Huyện Sóc Sơn - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Nguyễn Thị Lan Phương Nữ 14/06/2006 Huyện Đông Anh - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thị Thanh Phương Nữ 11/10/2006 Huyện Hiệp Hòa - Tỉnh Bắc Giang Ngành Điều dưỡng Đủ

Nông Thị Thu Phương Nữ 18/07/2006 Huyện Yên Thế - Tỉnh Bắc Giang Ngành Điều dưỡng Đủ

Vũ Nguyễn Minh Phương Nữ 24/10/2006 Huyện Hậu Lộc - Tỉnh Thanh Hóa Ngành Điều dưỡng Đủ

Vũ Thị Phương Nữ 01/04/2006 Huyện Ứng Hòa - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Vũ Thị Thu Phương Nữ 16/09/2006 Huyện Vĩnh Bảo - Thành phố Hải Phòng Ngành Điều dưỡng Đủ



Họ và tên GT Ngày sinh Hộ Khẩu Ngành
Trình trạng hồ sơ xét 

tuyển

Nguyễn Thị Phượng Nữ 17/03/2006 Huyện Hoài Đức - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Đặng Hồng Quân Nam 18/03/2006 Huyện Phú Xuyên - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Đình Quang Nam 26/06/2005 Huyện Mỹ Đức - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Đinh Tú Quyên Nữ 11/05/2004 Huyện Mỹ Đức - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Phạm Thu Quyên Nữ 17/10/2006 Huyện Mai Sơn - Tỉnh Sơn La Ngành Điều dưỡng Đủ

Quàng Thị Quyên Nữ 11/11/2006 Huyện Mộc Châu - Tỉnh Sơn La Ngành Điều dưỡng Đủ

Tống Thị Quyên Nữ 04/09/2006 Huyện Lục Ngạn - Tỉnh Bắc Giang Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Đào Diệu Quỳnh Nữ 01/06/2006 Thành phố Hà Giang - Tỉnh Hà Giang Ngành Điều dưỡng Đủ

Đinh Thị Như Quỳnh Nữ 26/10/2006 Huyện Ba Vì - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Dương Văn Quỳnh Nam 05/07/2006 Huyện Mê Linh - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Nguyễn Như Quỳnh Nữ 22/07/2006 Huyện Củ Chi - Thành phố Hồ Chí Minh Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Phương Quỳnh Nữ 01/02/2006 Thành phố Sầm Sơn - Tỉnh Thanh Hóa Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thị Như Quỳnh Nữ 07/09/2006 Huyện Chương Mỹ - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Nguyễn Trúc Quỳnh Nữ 10/09/2006 Huyện Trực Ninh - Tỉnh Nam Định Ngành Điều dưỡng Đủ

Trần Hương Quỳnh Nữ 09/03/2006 Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Hữu Hoài Sang Nam 07/04/2006 Huyện Quốc Oai - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thị Sang Nữ 09/06/2006 Huyện Mỹ Đức - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Đinh Công Sơn Nam 26/06/2001 Huyện Ứng Hòa - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Hoàng Trường Sơn Nam 23/10/2006 Huyện Văn Chấn - Tỉnh Yên Bái Ngành Điều dưỡng Đủ

Lưu Tiến Sơn Nam 23/06/2006 Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Trần Hồng Sơn Nam 25/09/2005 Huyện Thường Tín - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Đình Đức Tấn Tài Nam 09/11/2006 Huyện Ứng Hòa - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Nguyễn Xuân Tài Nam 13/04/2006 Huyện Thường Tín - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thị Mỹ Tâm Nữ 05/05/2005 Huyện Ba Vì - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Lê Hiệp Thái Nam 28/08/2006 Thành phố Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam Ngành Điều dưỡng Đủ

Dương Thị Thắm Nữ 20/05/2006 Huyện Ứng Hòa - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Hoàng Thị Thắm Nữ 28/03/2006 Thành phố Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng Ngành Điều dưỡng Đủ

Lục Thị Thắm Nữ 11/10/2007 Huyện Văn Bàn - Tỉnh Lào Cai Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Nguyễn Thị Thanh Thắm Nữ 31/01/2005 Huyện Ứng Hòa - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Quang Thắng Nam 12/10/2005 Huyện Thanh Oai - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Nguyễn Thị Thắng Nữ 29/08/2006 Huyện Chương Mỹ - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ
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Lê Thu Thanh Nữ 21/10/2006 Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Phương Thanh Nữ 22/04/2006 Huyện Phú Xuyên - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thị Thanh Nữ 20/10/2006 Huyện Thanh Oai - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Đỗ Phương Thảo Nữ 22/12/2005 Thành phố Sông Công - Tỉnh Thái Nguyên Ngành Điều dưỡng Đủ

Đỗ Thị Phương Thảo Nữ 01/02/2006 Huyện Đan Phượng - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Lưu Phương Thảo Nữ 24/09/2004 Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Nghiêm Thị Hương Thảo Nữ 01/03/2006 Huyện Tân Yên - Tỉnh Bắc Giang Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Bùi Vi Thảo Nữ 30/04/2006 Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Phương Thảo Nữ 04/12/2006 Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thị Thảo Nữ 22/02/2005 Huyện Hải Hậu - Tỉnh Nam Định Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thu Thảo Nữ 17/10/2006 Huyện Thanh Oai - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thu Thảo Nữ 09/12/2006 Thành phố Tuyên Quang - Tỉnh Tuyên Quang Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Phạm Thị Phương Thảo Nữ 31/12/2006 Thị xã Đông Triều - Tỉnh Quảng Ninh Ngành Điều dưỡng Đủ

Phạm Thị Phương Thảo Nữ 07/12/2006 Thành phố Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh Ngành Điều dưỡng Đủ

Phù Thị Thảo Nữ 25/09/2006 Huyện Sóc Sơn - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Trần Phương Thảo Nữ 20/03/2006 Thành phố Yên Bái - Tỉnh Yên Bái Ngành Điều dưỡng Đủ

Trần Thị Phương Thảo Nữ 18/09/2006 Thị xã Đông Triều - Tỉnh Quảng Ninh Ngành Điều dưỡng Đủ

Trần Thị Thúy Thảo Nữ 20/02/2006 Huyện Mê Linh - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Trương Thị Thảo Nữ 24/10/2006 Huyện Mê Linh - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Vũ Thu Thảo Nữ 15/11/2005 Huyện Đông Anh - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Quang Thế Nam 25/12/2006 Huyện Mỹ Đức - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Dương Thị Thiên Thiên Nữ 28/10/2006 Huyện Tân Yên - Tỉnh Bắc Giang Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Đinh Thị Hoài Thơ Nữ 30/06/2006 Huyện Nghi Xuân - Tỉnh Hà Tĩnh Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thị Anh Thơ Nữ 26/01/2006 Huyện Hạ Hoà - Tỉnh Phú Thọ Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thị Minh Thơ Nữ 10/01/2006 Huyện Vũ Quang - Tỉnh Hà Tĩnh Ngành Điều dưỡng Đủ

Hà Thị Thơm Nữ 28/10/2006 Huyện Văn Chấn - Tỉnh Yên Bái Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Đào Thị Trung Thu Nữ 06/07/2006 Huyện Tiên Lữ - Tỉnh Hưng Yên Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Hoài Thu Nữ 27/10/2006 Huyện Đông Anh - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Nguyễn Thị Thu Nữ 11/03/2006 Huyện Yên Dũng - Tỉnh Bắc Giang Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Nguyễn Thị Hà Thu Nữ 30/09/2005 Huyện Tân Lạc - Tỉnh Hoà Bình Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Nguyễn Thị Minh Thu Nữ 20/02/2006 Huyện Nho Quan - Tỉnh Ninh Bình Ngành Điều dưỡng Đủ
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Phạm Thị Thu Nữ 24/01/2006 Huyện Lập Thạch - Tỉnh Vĩnh Phúc Ngành Điều dưỡng Đủ

Phan Hoài Thu Nữ 03/10/2006 Huyện Yên Lạc - Tỉnh Vĩnh Phúc Ngành Điều dưỡng Đủ

Lê Thị Minh Thư Nữ 29/01/2006 Huyện Đông Hưng - Tỉnh Thái Bình Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Lý Phụng Thư Nữ 06/12/2006 Thành phố Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa Ngành Điều dưỡng Đủ

Ngô Anh Thư Nữ 12/12/2006 Huyện Yên Lập - Tỉnh Phú Thọ Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Anh Thư Nữ 07/12/2005 Huyện Lương Sơn - Tỉnh Hoà Bình Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Minh Thư Nữ 26/07/2006 Huyện Sóc Sơn - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Trần Hoài Thư Nữ 09/04/2006 Huyện Đan Phượng - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Trần Thị Minh Thư Nữ 21/07/2006 Huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định Ngành Điều dưỡng Đủ

Lê Thị Thuận Nữ 12/12/2006 Huyện Sóc Sơn - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Nguyễn Phan Hiền Thục Nữ 01/02/2006 Huyện Chương Mỹ - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thị Liên Thương Nữ 22/01/2006 Huyện Hiệp Hòa - Tỉnh Bắc Giang Ngành Điều dưỡng Đủ

Trần Thị Thương Nữ 27/01/2006 Huyện Kim Động - Tỉnh Hưng Yên Ngành Điều dưỡng Đủ

Trương Thị Thương Nữ 12/07/2006 Huyện Hương Khê - Tỉnh Hà Tĩnh Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Võ Ngọc Huyền Thương Nữ 26/01/2006 Huyện Mê Linh - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Đậu Thị Diệu Thuý Nữ 25/08/2006 Huyện Kỳ Anh - Tỉnh Hà Tĩnh Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Nguyễn Thị Thuý Nữ 12/03/2005 Thành phố Chí Linh - Tỉnh Hải Dương Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thị Thanh Thuý Nữ 11/12/2006 Huyện Đông Anh - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Hà Thị Thuỷ Nữ 06/08/2006 Huyện Phù Cừ - Tỉnh Hưng Yên Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thị Thu Thuỷ Nữ 15/09/2006 Thành phố Thanh Hóa - Tỉnh Thanh Hóa Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Nguyễn Thị Thúy Nữ 06/01/2006 Huyện Thanh Trì - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Trần Thị Thúy Nữ 08/10/2006 Huyện Chương Mỹ - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thị Thủy Nữ 19/10/2006 Huyện Kim Động - Tỉnh Hưng Yên Ngành Điều dưỡng Đủ

Hoàng Thị Thuyên Nữ 09/12/2006 Huyện Ứng Hòa - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thuỳ Tiên Nữ 31/05/2006 Huyện Sơn Dương - Tỉnh Tuyên Quang Ngành Điều dưỡng Đủ

Nông Hoàng Tiên Nữ 18/12/2006 Huyện Bảo Lạc - Tỉnh Cao Bằng Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Văn Tiến Nam 13/12/2005 Huyện Hoài Đức - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Âu Dương Tình Nữ 29/05/2006 Huyện Yên Sơn - Tỉnh Tuyên Quang Ngành Điều dưỡng Đủ

Lương Hương Trà Nữ 25/03/2006 Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Lê Thị Huyền Trâm Nữ 10/11/2006 Huyện Hoằng Hóa - Tỉnh Thanh Hóa Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thùy Trâm Nữ 11/11/2006 Huyện Hoài Đức - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ



Họ và tên GT Ngày sinh Hộ Khẩu Ngành
Trình trạng hồ sơ xét 

tuyển

Trần Thị Bảo Trâm Nữ 04/09/2006 Huyện Ứng Hòa - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Đỗ Quỳnh Trang Nữ 27/07/2006 Quận Hoàn Kiếm - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Hoàng Thị Huyền Trang Nữ 12/06/2006 Huyện Vân Hồ - Tỉnh Sơn La Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Lê Thị Ngân Trang Nữ 14/12/2006 Huyện Lạc Thủy - Tỉnh Hoà Bình Ngành Điều dưỡng Đủ

Lê Thu Trang Nữ 23/11/2005 Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Ngô Thị Thu Trang Nữ 12/07/2006 Huyện Lý Nhân - Tỉnh Hà Nam Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Quỳnh Trang Nữ 15/12/2006 Thành phố Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thị Trang Nữ 28/11/2006 Huyện Hoài Đức - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thị Trang Nữ 14/02/2006 Huyện Đan Phượng - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 18/11/2005 Huyện Phù Cừ - Tỉnh Hưng Yên Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 17/09/2002 Huyện Thanh Liêm - Tỉnh Hà Nam Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 04/10/2006 Thành phố Uông Bí - Tỉnh Quảng Ninh Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thị Ngân Trang Nữ 09/09/2005 Huyện Đông Anh - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thị Thu Trang Nữ 24/08/2006 Huyện Hoài Đức - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thu Trang Nữ 29/04/2006 Huyện Thanh Trì - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Phạm Huyền Trang Nữ 05/01/2006 Thành phố Điện Biên Phủ - Tỉnh Điện Biên Ngành Điều dưỡng Đủ

Phạm Thị Trang Nữ 04/04/2006 Huyện Mê Linh - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Phạm Thị Minh Trang Nữ 05/10/2006 Thành phố Thanh Hóa - Tỉnh Thanh Hóa Ngành Điều dưỡng Đủ

Trần Thị Mai Trang Nữ 11/07/2006 Huyện Thọ Xuân - Tỉnh Thanh Hóa Ngành Điều dưỡng Đủ

Trịnh Thị Huyền Trang Nữ 24/06/2006 Huyện Chương Mỹ - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Trương Thị Trang Nữ 14/04/2006 Huyện Tân Kỳ - Tỉnh Nghệ An Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Vũ Quỳnh Trang Nữ 02/10/2006 Thị xã Mỹ Hào - Tỉnh Hưng Yên Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Cao Thị Thùy Trinh Nữ 23/12/2006 Huyện Hoài Đức - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Kiều Trinh Nữ 04/01/2006 Huyện Ba Vì - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Nguyễn Thị Kiều Trinh Nữ 27/08/2006 Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thị Thanh Trúc Nữ 28/08/2006 Huyện Mỹ Đức - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Đỗ Thế Trường Nam 09/01/2006 Huyện Quốc Oai - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Đỗ Xuân Trường Nam 19/11/2004 Huyện Ý Yên - Tỉnh Nam Định Ngành Điều dưỡng Đủ

Lý Xuân Trường Nam 02/01/2006 Huyện Thanh Thuỷ - Tỉnh Phú Thọ Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thanh Tú Nữ 20/12/2006 Huyện Đông Anh - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thị Cẩm Tú Nữ 25/10/2006 Huyện Bình Xuyên - Tỉnh Vĩnh Phúc Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12



Họ và tên GT Ngày sinh Hộ Khẩu Ngành
Trình trạng hồ sơ xét 

tuyển

Hạng Lù Tủa Nam 25/06/2006 Huyện Bắc Yên - Tỉnh Sơn La Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Hà Anh Tuấn Nam 27/08/2005 Huyện Thanh Sơn - Tỉnh Phú Thọ Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thanh Tùng Nam 25/01/2006 Thành phố Yên Bái - Tỉnh Yên Bái Ngành Điều dưỡng Đủ

Trần Thanh Tùng Nam 13/09/2006 Huyện Nghĩa Hưng - Tỉnh Nam Định Ngành Điều dưỡng Đủ

Phạm Thị Mộng Tuyền Nữ 19/02/2006 Huyện Tiên Lữ - Tỉnh Hưng Yên Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thị Tuyết Nữ 11/09/2006 Huyện Chương Mỹ - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Trần Ánh Tuyết Nữ 29/11/2006 Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Hà Thị Thu Uyên Nữ 11/04/2006 Huyện Chiêm Hóa - Tỉnh Tuyên Quang Ngành Điều dưỡng Đủ

Đặng Mỹ Vân Nữ 20/11/2006 Huyện Ứng Hòa - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Dương Thị Bích Vân Nữ 05/11/2006 Huyện Tân Yên - Tỉnh Bắc Giang Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thị Vân Nữ 26/12/2006 Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Nông Thị Thanh Vân Nữ 08/12/2006 Huyện Hạ Lang - Tỉnh Cao Bằng Ngành Điều dưỡng Đủ

Phạm Thị Thảo Vân Nữ 13/03/2006 Huyện Thường Tín - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Phùng Thị Thuý Vân Nữ 15/06/2006 Huyện Thường Tín - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Hoàng Bùi Thảo Vi Nữ 25/11/2006 Huyện Thanh Sơn - Tỉnh Phú Thọ Ngành Điều dưỡng Đủ

Hoàng Hà Vi Nữ 21/04/2006 Huyện Quốc Oai - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Phạm Thị Hà Vi Nữ 05/08/2006 Huyện Hoa Lư - Tỉnh Ninh Bình Ngành Điều dưỡng Đủ

Lộc Thị Vở Nữ 04/01/2006 Huyện Quang Bình - Tỉnh Hà Giang Ngành Điều dưỡng Đủ

Đinh Tuấn Vượng Nam 11/02/2006 Huyện Yên Mô - Tỉnh Ninh Bình Ngành Điều dưỡng Đủ

Cao Nguyễn Hà Vy Nữ 25/01/2006 Huyện Diễn Châu - Tỉnh Nghệ An Ngành Điều dưỡng Đủ

Đàm Thị Thảo Vy Nữ 27/11/2006 Huyện Quỳnh Nhai - Tỉnh Sơn La Ngành Điều dưỡng Đủ

Đàm Triệu Vy Nữ 18/04/2006 Huyện Hoà An - Tỉnh Cao Bằng Ngành Điều dưỡng Đủ

Hoàng Thị Khánh Vy Nữ 11/09/2006 Huyện Đông Anh - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Lê Hà Vy Nữ 31/12/2006 Huyện Phú Xuyên - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Hà Vy Nữ 30/11/2006 Huyện Nam Trực - Tỉnh Nam Định Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Hà Vy Nữ 07/06/2006 Thành phố Thanh Hóa - Tỉnh Thanh Hóa Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Tường Vy Nữ 20/06/2006 Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Trần Vũ Hoàng Vy Nữ 21/08/2006 Huyện Diễn Châu - Tỉnh Nghệ An Ngành Điều dưỡng Đủ

Đỗ Thị Thanh Xuân Nữ 29/01/2006 Huyện Ba Vì - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Hoàng Thanh Xuân Nữ 21/02/2006 Huyện Sóc Sơn - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Diệu Xuân Nữ 16/04/2006 Quận Tây Hồ - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ
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Trình trạng hồ sơ xét 

tuyển

Trịnh Vũ Thanh Xuân Nữ 06/08/2006 Huyện Chương Mỹ - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Bùi Thị Ngân Xuyến Nữ 20/02/2006 Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Thị Yên Nữ 04/04/2006 Huyện Yên Lạc - Tỉnh Vĩnh Phúc Ngành Điều dưỡng Đủ

Lường Thị Hải Yến Nữ 21/10/2006 Huyện Thuận Châu - Tỉnh Sơn La Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Nguyễn Đăng Hải Yến Nữ 12/09/2006 Huyện Hoài Đức - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Hải Yến Nữ 13/05/2006 Thị xã Sơn Tây - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Nguyễn Ngọc Bảo Yến Nữ 29/01/2006 Huyện Tam Nông - Tỉnh Phú Thọ Ngành Điều dưỡng Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Nguyễn Thị Hải Yến Nữ 14/10/2006 Huyện Thanh Liêm - Tỉnh Hà Nam Ngành Điều dưỡng Đủ

Quách Thị Hải Yến Nữ 16/01/2006 Huyện Sóc Sơn - Thành phố Hà Nội Ngành Điều dưỡng Đủ

Ngô Tú An Nữ 26/04/2006 Huyện Quang Bình - Tỉnh Hà Giang Ngành Dược Đủ

Bùi Lan Anh Nữ 16/08/2006 Thành phố Nam Định - Tỉnh Nam Định Ngành Dược Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Bùi Minh Anh Nữ 21/09/2006 Thành phố Thái Bình - Tỉnh Thái Bình Ngành Dược Đủ

Cao Quỳnh Anh Nữ 10/12/2006 Huyện Vĩnh Tường - Tỉnh Vĩnh Phúc Ngành Dược Đủ

Đào Hoàng Anh Nữ 13/09/2006 Huyện Yên Định - Tỉnh Thanh Hóa Ngành Dược Đủ

Đào Quỳnh Anh Nữ 22/04/2006 Huyện Tiền Hải - Tỉnh Thái Bình Ngành Dược Đủ

Đỗ Tú Anh Nữ 17/12/2006 Huyện Ba Vì - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Hồ Thị Vân Anh Nữ 07/10/2006 Huyện Sóc Sơn - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Lê Hiền Anh Nữ 26/01/2006 Thành phố Vinh - Tỉnh Nghệ An Ngành Dược Đủ

Lê Thị Tú Anh Nữ 02/11/2006 Huyện Thường Tín - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Lương Thị Anh Nữ 11/10/2006 Huyện Thanh Oai - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Lý Nhật Anh Nữ 18/10/2005 Thành phố Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng Ngành Dược Đủ

Ngô Thị Lan Anh Nữ 05/06/2006 Huyện Tân Yên - Tỉnh Bắc Giang Ngành Dược Đủ

Nguyễn Hải Anh Nam 24/07/2006 Huyện Ba Vì - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Nguyễn Hải Anh Nữ 19/12/2006 Huyện Như Xuân - Tỉnh Thanh Hóa Ngành Dược Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Nguyễn Lý Vân Anh Nữ 11/03/2006 Huyện Yên Sơn - Tỉnh Tuyên Quang Ngành Dược Đủ

Nguyễn Minh Anh Nữ 13/08/2006 Huyện Sóc Sơn - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Nguyễn Minh Anh Nữ 13/08/2006 Huyện Sóc Sơn - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Nguyễn Ngọc Anh Nữ 06/08/2006 Huyện Thanh Thuỷ - Tỉnh Phú Thọ Ngành Dược Đủ

Nguyễn Quỳnh Anh Nữ 14/11/2006 Huyện Thanh Oai - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Nguyễn Thị Chung Anh Nữ 17/09/2006 Huyện Tiền Hải - Tỉnh Thái Bình Ngành Dược Đủ

Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 16/07/2006 Huyện Tam Đảo - Tỉnh Vĩnh Phúc Ngành Dược Đủ
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Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 30/05/2005 Thị xã Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương Ngành Dược Đủ

Nguyễn Thị Lan Anh Nữ 19/01/2024 Huyện Mê Linh - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Nguyễn Thị Mai Anh Nữ 28/07/2005 Huyện Quốc Oai - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Nguyễn Thị Như Anh Nữ 16/09/2005 Huyện Hữu Lũng - Tỉnh Lạng Sơn Ngành Dược Đủ

Nguyễn Thị Phương Anh Nữ 02/11/2006 Huyện Đông Anh - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Nguyễn Thị Vân Anh Nữ 03/09/2006 Huyện Tân Yên - Tỉnh Bắc Giang Ngành Dược Đủ

Phạm Ngọc Anh Nữ 13/09/2006 Huyện Đông Hưng - Tỉnh Thái Bình Ngành Dược Đủ

Tạ Châm Anh Nữ 17/10/2001 Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Trần Hải Anh Nữ 08/10/2006 Huyện Sóc Sơn - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Trần Thị Lan Anh Nữ 01/05/2006 Huyện Chương Mỹ - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Vi Thị Kiều Anh Nữ 09/03/2006 Huyện Quan Hóa - Tỉnh Thanh Hóa Ngành Dược Đủ

Vũ Mai Anh Nữ 24/02/2006 Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Đoàn Thị Ánh Nữ 01/09/2006 Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Hà Vũ Ngọc Ánh Nữ 11/08/2006 Thành phố Thái Bình - Tỉnh Thái Bình Ngành Dược Đủ

Ngô Ngọc Ánh Nữ 14/10/2006 Huyện Yên Dũng - Tỉnh Bắc Giang Ngành Dược Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Nguyễn Ngọc Ánh Nữ 25/04/2004 Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Nguyễn Thị Ngọc Ánh Nữ 16/12/2006 Thị xã Mỹ Hào - Tỉnh Hưng Yên Ngành Dược Đủ

Nhữ Thị Ngọc Ánh Nữ 04/10/2006 Huyện Lạc Thủy - Tỉnh Hoà Bình Ngành Dược Đủ

Phạm Thị Ngọc Ánh Nữ 23/05/2006 Huyện Thanh Oai - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Vũ Ngọc Ánh Nữ 03/12/2003 Thành phố Hà Giang - Tỉnh Hà Giang Ngành Dược Đủ

Lưu Văn Bắc Nam 28/07/2006 Huyện Hải Hậu - Tỉnh Nam Định Ngành Dược Đủ

Lương Gia Bảo Nữ 31/08/2006 Huyện Sóc Sơn - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Nguyễn Thị Bình Nữ 08/12/2006 Huyện Nghĩa Đàn - Tỉnh Nghệ An Ngành Dược Đủ

Nguyễn Thị Bình Nữ 12/11/2006 Huyện Lý Nhân - Tỉnh Hà Nam Ngành Dược Đủ

Nguyễn Thị Cần Nữ 25/10/2006 Huyện Ba Vì - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Chu Thị Quỳnh Châm Nữ 27/02/2006 Huyện Sóc Sơn - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Đinh Thị Quỳnh Châu Nữ 18/07/2006 Huyện Ngân Sơn - Tỉnh Bắc Kạn Ngành Dược Đủ

Dương Đỗ Bảo Chi Nữ 10/03/2006 Thành phố Vĩnh Yên - Tỉnh Vĩnh Phúc Ngành Dược Đủ

Lê Thị Phương Chi Nữ 04/07/2006 Huyện Triệu Sơn - Tỉnh Thanh Hóa Ngành Dược Đủ

Mông Lệ Chi Nữ 19/09/2002 Huyện Thạch An - Tỉnh Cao Bằng Ngành Dược Đủ

Nguyễn Diệp Chi Nữ 05/04/2006 Huyện Nghi Lộc - Tỉnh Nghệ An Ngành Dược Đủ



Họ và tên GT Ngày sinh Hộ Khẩu Ngành
Trình trạng hồ sơ xét 

tuyển

Bùi Thị Thuý Chiều Nữ 08/07/2005 Huyện Kim Bôi - Tỉnh Hoà Bình Ngành Dược Đủ

Nguyễn Mạnh Cường Nam 03/07/2006 Huyện Sóc Sơn - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Nguyễn Tiến Đạt Nam 04/08/2006 Huyện Thường Tín - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Phạm Tiến Đạt Nam 13/01/2004 Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh Ngành Dược Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Nguyễn Ngọc Diễm Nữ 06/08/2006 Huyện Quốc Oai - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Quỳnh Kiều Thị Diễm Nữ 20/12/2005 Huyện Mê Linh - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Vũ Thị Hồng Diễm Nữ 25/02/2006 Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Lộc Xuân Diện Nam 01/11/2005 Huyện Sông Lô - Tỉnh Vĩnh Phúc Ngành Dược Đủ

Đặng Thị Huyền Diệp Nữ 27/03/2006 Huyện Thanh Thuỷ - Tỉnh Phú Thọ Ngành Dược Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Đỗ Thị Hoàng Diệp Nữ 22/08/2006 Huyện Kim Động - Tỉnh Hưng Yên Ngành Dược Đủ

Mai Thị Diệp Nữ 13/10/2006 Huyện Hải Hậu - Tỉnh Nam Định Ngành Dược Đủ

Nguyễn Thị Diệp Nữ 24/03/2006 Huyện Yên Phong - Tỉnh Bắc Ninh Ngành Dược Đủ

Đinh Thị Hồng Điệp Nữ 22/10/2006 Huyện Bắc Quang - Tỉnh Hà Giang Ngành Dược Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Hoàng Hồ Điệp Nữ 20/06/2004 Thị xã Mỹ Hào - Tỉnh Hưng Yên Ngành Dược Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Hoàng Thị Huyền Diệu Nữ 19/09/2004 Huyện Văn Bàn - Tỉnh Lào Cai Ngành Dược Đủ

Lê Văn Đoan Nam 11/12/2005 Huyện Sóc Sơn - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Trần Thị Kim Đoan Nữ 18/09/2004 Thành phố Bắc Ninh - Tỉnh Bắc Ninh Ngành Dược Đủ

Nguyễn Anh Đoàn Nam 06/03/2006 Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam Ngành Dược Đủ

Nguyễn Ngọc Doanh Nam 05/09/2004 Huyện Sóc Sơn - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Đào Thị Phương Đông Nữ 09/07/2005 Huyện Đông Anh - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Dương Trần Hà Đông Nữ 29/04/2006 Huyện Chương Mỹ - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Nguyễn Xuân Đức Nam 02/07/2006 Huyện Đông Anh - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Trần Duy Đức Nam 07/02/2006 Huyện Tam Đảo - Tỉnh Vĩnh Phúc Ngành Dược Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Bế Thị Dung Nữ 24/10/2006 Huyện Đình Lập - Tỉnh Lạng Sơn Ngành Dược Đủ

Nguyễn Thị Dung Nữ 22/03/2006 Huyện Thạch Thất - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Phạm Thị Dung Nữ 08/12/2006 Huyện Thiệu Hóa - Tỉnh Thanh Hóa Ngành Dược Đủ

Phạm Thị Thùy Dung Nữ 20/02/2006 Huyện Nga Sơn - Tỉnh Thanh Hóa Ngành Dược Đủ

Nguyễn Thị Thuỳ Dương Nữ 11/08/2006 Huyện Mỹ Đức - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Nguyễn Thuỳ Dương Nữ 31/08/2006 Huyện Ba Vì - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Nguyễn Thuỳ Dương Nữ 17/06/2006 Huyện Thanh Trì - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Phạm Thuỳ Dương Nữ 16/07/2006 Huyện Hạ Hoà - Tỉnh Phú Thọ Ngành Dược Đủ
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Dương Thị Duyên Nữ 29/08/2006 Huyện Tân Yên - Tỉnh Bắc Giang Ngành Dược Đủ

Nguyễn Thị Mai Duyên Nữ 26/12/2006 Huyện Kim Động - Tỉnh Hưng Yên Ngành Dược Đủ

Nguyễn Thị Mỹ Duyên Nữ 24/01/2006 Huyện Mê Linh - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Trần Thị Duyên Nữ 20/12/2005 Huyện Tiền Hải - Tỉnh Thái Bình Ngành Dược Đủ

Trần Thị Thu Duyên Nữ 21/09/2006 Huyện Kim Sơn - Tỉnh Ninh Bình Ngành Dược Đủ

Triệu Thị Kim Duyên Nữ 22/10/2006 Huyện Sông Lô - Tỉnh Vĩnh Phúc Ngành Dược Đủ

Trịnh Thu Duyên Nữ 18/06/2006 Huyện Mê Linh - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Đỗ Châu Giang Nữ 27/10/2006 Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Hoàng Trường Giang Nam 22/09/2006 Thị xã Quảng Yên - Tỉnh Quảng Ninh Ngành Dược Đủ

Nguyễn Hương Giang Nữ 17/05/2006 Huyện Vĩnh Tường - Tỉnh Vĩnh Phúc Ngành Dược Đủ

Nguyễn Thị Hương Giang Nữ 08/06/2006 Huyện Tam Nông - Tỉnh Phú Thọ Ngành Dược Đủ

Trần Hương Giang Nữ 09/10/2006 Quận Hoàng Mai - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Trần Thị Hương Giang Nữ 20/08/2006 Huyện Đông Anh - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Nguyễn Đình Giao Nam 10/01/2006 Huyện Đông Anh - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Lưu Thị Hà Nữ 13/03/2006 Huyện Ứng Hòa - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Nguyễn Thu Hà Nữ 03/03/2005 Huyện Trực Ninh - Tỉnh Nam Định Ngành Dược Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Nguyễn Quí Đức Hải Nam 20/09/2006 Huyện Lương Sơn - Tỉnh Hoà Bình Ngành Dược Đủ

Nguyễn Thị Hải Nữ 17/04/2006 Huyện Mê Linh - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Lường Thị Hằng Nữ 05/05/2006 Huyện Thạch Thất - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Phạm Thị Thu Hằng Nữ 04/09/2006 Thành phố Thái Bình - Tỉnh Thái Bình Ngành Dược Đủ

Trần Thị Hằng Nữ 20/06/2006 Huyện Văn Yên - Tỉnh Yên Bái Ngành Dược Đủ

Nguyễn Hồng Hạnh Nữ 31/10/2006 Huyện Yên Lạc - Tỉnh Vĩnh Phúc Ngành Dược Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Nguyễn Thị Hậu Nữ 21/12/2006 Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Lê Thuý Hiền Nữ 01/02/2006 Thị xã Sơn Tây - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Nguyễn Thu Hiền Nữ 18/07/2006 Huyện Thường Tín - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Nguyễn Thuý Hiền Nữ 17/05/2006 Huyện Vĩnh Tường - Tỉnh Vĩnh Phúc Ngành Dược Đủ

Trần Thị Thúy Hiền Nữ 09/11/2004 Huyện Diễn Châu - Tỉnh Nghệ An Ngành Dược Đủ

Nguyễn Hoàng Hiệp Nam 26/08/2005 Huyện Phú Xuyên - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Lã Minh Hiếu Nam 06/10/2003 Huyện Trùng Khánh - Tỉnh Cao Bằng Ngành Dược Đủ

Lại Khánh Hoà Nữ 13/04/2006 Huyện Tiền Hải - Tỉnh Thái Bình Ngành Dược Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Nguyễn Phương Hoà Nữ 17/03/2006 Huyện Nho Quan - Tỉnh Ninh Bình Ngành Dược Thiếu ảnh học bạ lớp 12
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Nguyễn Khánh Hòa Nữ 17/01/2006 Huyện Thanh Oai - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Nguyễn Thị Minh Hoài Nữ 07/08/2006 Huyện Sóc Sơn - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Trần Thị Thu Hoài Nữ 15/01/2006 Huyện Thanh Thuỷ - Tỉnh Phú Thọ Ngành Dược Đủ

Trương Thị Thu Hoài Nữ 16/05/2006 Huyện Hiệp Hòa - Tỉnh Bắc Giang Ngành Dược Đủ

Nguyễn Bích Hồng Nữ 10/07/2004 Huyện Đông Anh - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Nguyễn Thị Hồng Nữ 21/09/2006 Huyện Thanh Trì - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Vũ Thị Ánh Hồng Nữ 19/12/2005 Huyện Lạng Giang - Tỉnh Bắc Giang Ngành Dược Đủ

Đỗ Thị Huế Nữ 12/11/2001 Huyện Kim Sơn - Tỉnh Ninh Bình Ngành Dược Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Trần Thị Huệ Nữ 13/04/2001 Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh Ngành Dược Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Cao Xuân Hùng Nam 21/10/2006 Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Đỗ Tuấn Hùng Nam 26/09/2006 Huyện Đông Anh - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Nguyễn Tiến Hưng Nam 16/10/2006 Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Nguyễn Tiến Hưng Nam 25/01/2006 Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Đặng Thu Hương Nữ 16/06/2005 Huyện Đan Phượng - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Đỗ Thị Thu Hương Nữ 27/02/2006 Huyện Ba Vì - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Đỗ Thu Hương Nữ 14/07/2006 Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Nguyễn Thị Hương Nữ 12/09/2005 Huyện Nho Quan - Tỉnh Ninh Bình Ngành Dược Đủ

Nguyễn Thị Thu Hương Nữ 07/08/2006 Thành phố Tuyên Quang - Tỉnh Tuyên Quang Ngành Dược Đủ

Nguyễn Thanh Hường Nữ 04/04/2006 Huyện Mường Ảng - Tỉnh Điện Biên Ngành Dược Đủ

Nguyễn Thanh Hường Nữ 25/10/2004 Huyện Đông Anh - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Nguyễn Thị Hường Nữ 17/10/2006 Huyện Thuận Thành - Tỉnh Bắc Ninh Ngành Dược Đủ

Dương Văn Huy Nam 27/07/2003 Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Cao Bằng Ngành Dược Đủ

Nguyễn Văn Huy Nam 09/05/2006 Huyện Mê Linh - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Trần Đức Huy Nam 27/01/2005 Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Vũ Ngọc Huy Nam 03/04/2006 Huyện Nam Trực - Tỉnh Nam Định Ngành Dược Đủ

Đỗ Minh Huyền Nữ 18/02/2006 Huyện Sóc Sơn - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Đỗ Thị Ngọc Huyền Nữ 23/02/2006 Huyện Trực Ninh - Tỉnh Nam Định Ngành Dược Đủ

Lê Thu Huyền Nữ 01/11/2006 Huyện Sơn Dương - Tỉnh Tuyên Quang Ngành Dược Đủ

Lê Thu Huyền Nữ 06/09/2004 Thị xã Sơn Tây - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Ngô Khánh Huyền Nữ 27/08/2006 Huyện Lục Yên - Tỉnh Yên Bái Ngành Dược Đủ

Nguyễn Thị Minh Huyền Nữ 01/10/2006 Huyện Ba Vì - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ
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Nguyễn Thu Huyền Nữ 24/11/2006 Huyện Hoài Đức - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Phạm Thị Huyền Nữ 08/10/2006 Huyện Thường Tín - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Trần Thị Thu Huyền Nữ 14/07/2006 Huyện Thanh Oai - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Trần Thu Huyền Nữ 11/02/2006 Huyện Ứng Hòa - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Mai Thanh Huyển Nữ 03/05/2006 Huyện Quế Võ - Tỉnh Bắc Ninh Ngành Dược Đủ

Nguyễn Xuân Khải Nam 01/09/2006 Huyện Thanh Oai - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Hoàng Thị Lắm Nữ 27/01/2006 Huyện Văn Chấn - Tỉnh Yên Bái Ngành Dược Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Nguyễn Ngọc Lan Nữ 13/05/2006 Huyện Quốc Oai - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Nguyễn Thị Ngọc Lan Nữ 20/02/2006 Huyện Mê Linh - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Mai Lê Nữ 09/11/2006 Huyện Thọ Xuân - Tỉnh Thanh Hóa Ngành Dược Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Trần Thị Lệ Nữ 26/03/2006 Huyện Nghĩa Hưng - Tỉnh Nam Định Ngành Dược Đủ

Đinh Thị Liên Nữ 29/01/2006 Huyện Quảng Xương - Tỉnh Thanh Hóa Ngành Dược Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Phạm Thị Liên Nữ 05/01/2005 Thị xã Mỹ Hào - Tỉnh Hưng Yên Ngành Dược Đủ

Bùi Phương Linh Nữ 13/08/2006 Huyện Văn Lâm - Tỉnh Hưng Yên Ngành Dược Đủ

Bùi Thị Thục Linh Nữ 14/03/2006 Huyện Tân Lạc - Tỉnh Hoà Bình Ngành Dược Đủ

Đặng Khánh Linh Nữ 05/12/2006 Huyện Thường Tín - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Đặng Ngọc Linh Nữ 24/09/2006 Huyện Thạch Thất - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Đặng Thùy Linh Nữ 15/10/2006 Huyện Ứng Hòa - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Đinh Phương Linh Nữ 05/09/2006 Huyện Hải Hậu - Tỉnh Nam Định Ngành Dược Đủ

Lê Quỳnh Linh Nữ 15/01/2006 Huyện Sóc Sơn - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Lương Nguyễn Gia Linh Nữ 05/01/2006 Thành phố Lạng Sơn - Tỉnh Lạng Sơn Ngành Dược Đủ

Lương Thị Linh Nữ 28/06/2005 Huyện Quế Phong - Tỉnh Nghệ An Ngành Dược Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Ngô Ánh Linh Nữ 02/02/2006 Huyện Quốc Oai - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Ngô Diệu Linh Nữ 23/06/2006 Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định Ngành Dược Đủ

Ngô Thị Khánh Linh Nữ 17/07/2024 Huyện Yên Phong - Tỉnh Bắc Ninh Ngành Dược Đủ

Nguyễn Diệu Linh Nữ 09/04/2006 Huyện Vĩnh Lộc - Tỉnh Thanh Hóa Ngành Dược Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Nguyễn Gia Linh Nữ 06/11/2006 Thành phố Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang Ngành Dược Đủ

Nguyễn Hà Linh Nữ 02/02/2006 Huyện Yên Mỹ - Tỉnh Hưng Yên Ngành Dược Đủ

Nguyễn Huyền Linh Nữ 11/07/2006 Huyện Tiền Hải - Tỉnh Thái Bình Ngành Dược Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Nguyễn Khánh Linh Nữ 18/01/2006 Huyện Ngọc Hồi - Tỉnh Kon Tum Ngành Dược Đủ

Nguyễn Ngọc Linh Nữ 26/01/2006 Huyện Lý Nhân - Tỉnh Hà Nam Ngành Dược Đủ
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Trình trạng hồ sơ xét 

tuyển

Nguyễn Ngọc Linh Nữ 03/07/2005 Huyện Ứng Hòa - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Nguyễn Phương Linh Nữ 04/07/2006 Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định Ngành Dược Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Nguyễn Thị Khánh Linh Nữ 21/07/2006 Huyện Mê Linh - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Nguyễn Thị Ngọc Linh Nữ 14/02/2006 Huyện Đông Anh - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Nguyễn Thị Ngọc Linh Nữ 13/02/2006 Huyện Hoài Đức - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Nguyễn Thị Phương Linh Nữ 24/09/2006 Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Nguyễn Thị Phương Linh Nữ 26/11/2006 Huyện Hiệp Hòa - Tỉnh Bắc Giang Ngành Dược Đủ

Nguyễn Thị Thuỳ Linh Nữ 16/10/2006 Huyện Triệu Sơn - Tỉnh Thanh Hóa Ngành Dược Đủ

Nguyễn Thị Trang Linh Nữ 29/01/2005 Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Nguyễn Thuỳ Linh Nữ 06/08/2006 Thành phố Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh Ngành Dược Đủ

Nguyễn Thuỳ Linh Nữ 23/12/2006 Huyện Đông Anh - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Nguyễn Tố Linh Nữ 22/08/2006 Huyện Bắc Quang - Tỉnh Hà Giang Ngành Dược Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Phạm Khánh Linh Nữ 15/10/2006 Huyện Sóc Sơn - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Tô Hồng Linh Nữ 02/10/2006 Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh Ngành Dược Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Trần Ngọc Linh Nữ 04/08/2024 Huyện Đông Anh - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Trần Nguyên Ngọc Linh Nữ 09/02/2006 Huyện Thường Tín - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Trần Thị Ngọc Linh Nữ 13/06/2006 Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Trần Thùy Linh Nữ 16/03/2006 Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định Ngành Dược Đủ

Trịnh Thị Linh Nữ 24/08/2006 Huyện Thọ Xuân - Tỉnh Thanh Hóa Ngành Dược Đủ

Trịnh Thùy Linh Nữ 17/11/2004 Huyện Phù Cừ - Tỉnh Hưng Yên Ngành Dược Đủ

Trương Thuỳ Linh Nữ 10/05/2006 Huyện Bảo Yên - Tỉnh Lào Cai Ngành Dược Đủ

Vũ Khánh Linh Nữ 14/01/2006 Huyện Sơn Động - Tỉnh Bắc Giang Ngành Dược Đủ

Vũ Thuỳ Linh Nữ 02/09/2006 Huyện Kim Sơn - Tỉnh Ninh Bình Ngành Dược Đủ

Đoàn Thanh Loan Nữ 04/01/2006 Huyện Nam Trực - Tỉnh Nam Định Ngành Dược Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Lương Thị Loan Nữ 10/02/2005 Huyện Cao Lộc - Tỉnh Lạng Sơn Ngành Dược Đủ

Hà Đình Long Nam 09/10/2006 Thị xã Nghĩa Lộ - Tỉnh Yên Bái Ngành Dược Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Nguyễn Hoàng Long Nam 06/03/2006 Thành phố Tuyên Quang - Tỉnh Tuyên Quang Ngành Dược Đủ

Tống Thị Luận Nữ 02/09/2006 Huyện Lục Ngạn - Tỉnh Bắc Giang Ngành Dược Đủ

Nguyễn Ngọc Lực Nam 09/08/2006 Huyện Chiêm Hóa - Tỉnh Tuyên Quang Ngành Dược Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Nguyễn Thị Hiền Lương Nữ 12/08/2003 Huyện Thường Tín - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Nguyễn Thị Thu Lương Nữ 08/10/2006 Thị xã Mỹ Hào - Tỉnh Hưng Yên Ngành Dược Đủ



Họ và tên GT Ngày sinh Hộ Khẩu Ngành
Trình trạng hồ sơ xét 

tuyển

Đặng Khánh Ly Nữ 11/11/2006 Huyện Đoan Hùng - Tỉnh Phú Thọ Ngành Dược Đủ

Đinh Hương Ly Nữ 24/09/2006 Huyện Thanh Oai - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Hoàng Khánh Ly Nữ 01/07/2006 Huyện Thanh Thuỷ - Tỉnh Phú Thọ Ngành Dược Đủ

Lê Thị Khánh Ly Nữ 03/12/2006 Huyện Hải Hậu - Tỉnh Nam Định Ngành Dược Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Ngô Thị Vân Ly Nữ 01/06/2006 Huyện Gia Viễn - Tỉnh Ninh Bình Ngành Dược Đủ

Nguyễn Phương Ly Nữ 02/12/2006 Huyện Chương Mỹ - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Nguyễn Thị Khánh Ly Nữ 10/06/2006 Huyện Hoài Đức - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Phan Nguyễn Khánh Ly Nữ 12/06/2006 Thành phố Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang Ngành Dược Đủ

Tạ Thị Cẩm Ly Nữ 27/11/2003 Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Trần Phương Ly Nữ 16/11/2006 Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Trịnh Thị Khánh Ly Nữ 12/12/2006 Huyện Hoa Lư - Tỉnh Ninh Bình Ngành Dược Đủ

Chu Thị Ngọc Mai Nữ 15/06/2006 Huyện Ba Vì - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Đỗ Thị Xuân Mai Nữ 26/07/2006 Huyện Ba Vì - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Hoàng Tuyết Mai Nữ 15/04/2006 Huyện Chi Lăng - Tỉnh Lạng Sơn Ngành Dược Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Nguyễn Ngọc Mai Nữ 18/08/2006 Huyện Chương Mỹ - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Nguyễn Ngọc Thanh Mai Nữ 29/11/2006 Huyện Chương Mỹ - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Nguyễn Thị Ngọc Mai Nữ 02/11/2006 Thành phố Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh Ngành Dược Đủ

Nguyễn Thị Ngọc Mai Nữ 29/12/2004 Huyện Mỹ Đức - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Nguyễn Thị Sao Mai Nữ 04/06/2006 Huyện Tiên Lữ - Tỉnh Hưng Yên Ngành Dược Đủ

Nguyễn Thị Xuân Mai Nữ 01/02/2006 Huyện Mê Linh - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Trần Thị Khánh Mai Nữ 21/07/2024 Huyện Ba Vì - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Vũ Thị Ánh Mai Nữ 10/12/2006 Huyện Đắk Song - Tỉnh Đắk Nông Ngành Dược Đủ

Nguyễn Thị Mến Nữ 14/02/2006 Huyện Quốc Oai - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Đinh Công Minh Nam 10/10/2006 Huyện Quốc Oai - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Nguyễn Đức Minh Nam 23/09/2006 Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Nguyễn Hồng Minh Nữ 04/02/2003 Quận Ba Đình - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Đỗ Hà My Nữ 19/08/2006 Huyện Thanh Thuỷ - Tỉnh Phú Thọ Ngành Dược Đủ

Lưu Thị My Nữ 07/08/2006 Huyện Tiên Yên - Tỉnh Quảng Ninh Ngành Dược Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Nguyễn Hà My Nữ 16/11/2006 Huyện Phú Xuyên - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Phạm Thị Trà My Nữ 11/03/2006 Huyện Gia Bình - Tỉnh Bắc Ninh Ngành Dược Đủ

Phùng Dương Thảo My Nữ 07/06/2005 Huyện Tam Dương - Tỉnh Vĩnh Phúc Ngành Dược Thiếu ảnh học bạ lớp 12
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Phùng Dương Trà My Nữ 07/06/2005 Huyện Tam Dương - Tỉnh Vĩnh Phúc Ngành Dược Đủ

Nguyễn Thành Nam Nam 10/02/2006 Huyện Thanh Thuỷ - Tỉnh Phú Thọ Ngành Dược Đủ

Nguyễn Thị Nga Nữ 26/05/2005 Thành phố Sầm Sơn - Tỉnh Thanh Hóa Ngành Dược Đủ

Trần Thuý Nga Nữ 05/10/2006 Huyện Bình Xuyên - Tỉnh Vĩnh Phúc Ngành Dược Đủ

Đào Thị Kim Ngân Nữ 15/01/2006 Huyện Lạng Giang - Tỉnh Bắc Giang Ngành Dược Đủ

Lại Thị Tuyết Ngân Nữ 25/08/2006 Huyện Nghĩa Hưng - Tỉnh Nam Định Ngành Dược Đủ

Nguyễn Hải Ngân Nữ 01/07/2006 Huyện Ba Vì - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Nguyễn Thanh Ngân Nữ 16/10/2006 Huyện Ân Thi - Tỉnh Hưng Yên Ngành Dược Đủ

Nguyễn Thị Ngân Nữ 26/08/2006 Huyện Mỹ Đức - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Phạm Kim Ngân Nữ 20/01/2006 Quận Hoàn Kiếm - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Trần Khánh Ngân Nữ 11/03/2006 Huyện Quốc Oai - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Bùi Bích Ngọc Nữ 03/10/2006 Huyện Quỳnh Phụ - Tỉnh Thái Bình Ngành Dược Đủ

Lê Thị Ngọc Nữ 23/07/2006 Huyện Hoằng Hóa - Tỉnh Thanh Hóa Ngành Dược Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Ngô Bích Ngọc Nữ 04/06/2006 Huyện Thường Tín - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Nguyễn Thị Hồng Ngọc Nữ 07/05/2006 Huyện Yên Khánh - Tỉnh Ninh Bình Ngành Dược Đủ

Phạm Bích Ngọc Nữ 01/12/2006 Huyện Yên Bình - Tỉnh Yên Bái Ngành Dược Đủ

Phạm Ngọc Khánh Ngọc Nữ 30/09/2006 Huyện Sóc Sơn - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Trần Phan Bích Ngọc Nữ 30/10/2006 Thành phố Tuyên Quang - Tỉnh Tuyên Quang Ngành Dược Đủ

Văn Hồng Ngọc Nữ 09/04/2006 Huyện Thường Tín - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Vũ Thị Hồng Ngọc Nữ 12/06/2006 Huyện Thái Thụy - Tỉnh Thái Bình Ngành Dược Đủ

Đỗ Trần Nguyên Nam 11/11/2005 Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Ngô Văn Nguyên Nam 03/04/2006 Huyện Chương Mỹ - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Nguyễn Thảo Nguyên Nữ 10/10/2006 Quận Ba Đình - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Đồng Thị Minh Nguyệt Nữ 25/03/2006 Huyện Chương Mỹ - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Lê Thị Nguyệt Nữ 05/01/2005 Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam Ngành Dược Đủ

Nguyễn Thị Ánh Nguyệt Nữ 01/12/2006 Huyện Yên Khánh - Tỉnh Ninh Bình Ngành Dược Đủ

Tô Minh Nguyệt Nữ 16/09/2006 Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh Ngành Dược Đủ

Ngô Thiên Nhật Nam 04/07/2006 Huyện Vụ Bản - Tỉnh Nam Định Ngành Dược Đủ

Bùi Khánh Nhi Nữ 18/11/2006 Huyện Thạch Thành - Tỉnh Thanh Hóa Ngành Dược Đủ

Đỗ Thị Yến Nhi Nữ 15/08/2006 Quận Hoàng Mai - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Lê Đào Ngọc Nhi Nữ 25/09/2006 Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ
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Nguyễn Linh Nhi Nữ 06/07/2006 Thành phố Lào Cai - Tỉnh Lào Cai Ngành Dược Đủ

Nguyễn Thảo Nhi Nữ 27/10/2006 Huyện Hoàng Su Phì - Tỉnh Hà Giang Ngành Dược Đủ

Nguyễn Thị Quỳnh Nhi Nữ 06/09/2006 Thành phố Bắc Giang - Tỉnh Bắc Giang Ngành Dược Đủ

Nguyễn Yến Nhi Nữ 10/08/2006 Huyện Tiên Yên - Tỉnh Quảng Ninh Ngành Dược Đủ

Phạm Nguyễn Hải Nhi Nữ 26/08/2006 Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Trần Thị Yến Nhi Nữ 03/08/2024 Huyện Gia Viễn - Tỉnh Ninh Bình Ngành Dược Đủ

Đặng Vi Bảo Như Nữ 20/03/2006 Huyện Anh Sơn - Tỉnh Nghệ An Ngành Dược Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Lộc Tâm Như Nữ 08/09/2006 Huyện Bắc Quang - Tỉnh Hà Giang Ngành Dược Đủ

Hoàng Thị Nhung Nữ 03/10/2006 Huyện Ân Thi - Tỉnh Hưng Yên Ngành Dược Đủ

Vũ Hồng Nhung Nữ 24/03/2006 Huyện Văn Giang - Tỉnh Hưng Yên Ngành Dược Đủ

Hoàng Thị Kim Oanh Nữ 21/07/2006 Huyện Thanh Oai - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Tạ Ngọc Oanh Nữ 10/12/2006 Huyện Quốc Oai - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Trần Nguyễn Thục Oanh Nữ 09/07/2006 Huyện Quốc Oai - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Nguyễn Thị Kim Phúc Nữ 07/07/2006 Huyện Khoái Châu - Tỉnh Hưng Yên Ngành Dược Đủ

Phùng Văn Phúc Nam 23/02/2006 Huyện Thường Tín - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Nguyễn Thị Hải Phước Nữ 05/06/2006 Huyện Đan Phượng - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Đỗ Việt Phương Nữ 28/05/2006 Huyện Mỹ Đức - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Nguyễn Thị Thu Phương Nữ 09/05/2006 Huyện Kiến Xương - Tỉnh Thái Bình Ngành Dược Đủ

Nguyễn Thu Phương Nữ 06/05/2006 Thành phố Chí Linh - Tỉnh Hải Dương Ngành Dược Đủ

Trần Hoài Phương Nữ 07/09/2005 Huyện Gia Bình - Tỉnh Bắc Ninh Ngành Dược Đủ

Hà Thị Phượng Nữ 18/05/2006 Huyện Diễn Châu - Tỉnh Nghệ An Ngành Dược Đủ

Phạm Thị Phượng Nữ 01/01/2006 Huyện Trực Ninh - Tỉnh Nam Định Ngành Dược Đủ

Đỗ Minh Quân Nam 19/11/2006 Huyện Hải Hậu - Tỉnh Nam Định Ngành Dược Đủ

Lê Minh Quân Nam 28/06/2000 Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam Ngành Dược Đủ

Lữ Đăng Quân Nam 09/08/2024 Huyện Ngọc Lặc - Tỉnh Thanh Hóa Ngành Dược Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Nguyễn Anh Quân Nam 28/08/2005 Huyện Thường Tín - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Hoàng Văn Quang Nam 30/09/2006 Huyện Cư Jút - Tỉnh Đắk Nông Ngành Dược Đủ

Phan Xuân Quang Nam 19/07/2004 Huyện Lương Sơn - Tỉnh Hoà Bình Ngành Dược Đủ

Phạm Anh Quế Nữ 26/10/2006 Huyện Sóc Sơn - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Đỗ Thị Quý Nữ 27/01/2006 Huyện Thanh Oai - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Nguyễn Thị Quyên Nữ 03/08/2005 Huyện Hiệp Hòa - Tỉnh Bắc Giang Ngành Dược Đủ
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Tạ Thị Quyên Nữ 23/07/2005 Huyện Quốc Oai - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Đào Ngọc Quỳnh Nữ 02/07/2006 Huyện Thạch Thất - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Hoàng Thị Yến Quỳnh Nữ 25/09/2006 Huyện Văn Chấn - Tỉnh Yên Bái Ngành Dược Đủ

Ngô Lê Quỳnh Nữ 10/10/2006 Thành phố Hòa Bình - Tỉnh Hoà Bình Ngành Dược Đủ

Ngô Thị Quỳnh Nữ 09/12/2005 Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Nguyễn Như Quỳnh Nữ 12/11/2006 Huyện Thường Tín - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Nguyễn Thị Diễm Quỳnh Nữ 03/12/2006 Huyện Thạch Thất - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Phan Diễm Quỳnh Nữ 30/09/2006 Huyện Phù Yên - Tỉnh Sơn La Ngành Dược Đủ

Thịnh Thái Sơn Nam 01/06/2006 Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Tướng Văn Sơn Nam 16/10/2006 Huyện Hàm Yên - Tỉnh Tuyên Quang Ngành Dược Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Nguyễn Minh Tâm Nam 15/01/2006 Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Phạm Thanh Tâm Nữ 16/10/2006 Huyện Phú Xuyên - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Trần Thị Thanh Tâm Nữ 26/09/2006 Huyện Quế Phong - Tỉnh Nghệ An Ngành Dược Đủ

Bùi Thị Phương Thái Nữ 24/01/2006 Huyện Lạc Sơn - Tỉnh Hoà Bình Ngành Dược Đủ

Hoàng Tuấn Thành Nam 01/11/2005 Huyện Quảng Ninh - Tỉnh Quảng Bình Ngành Dược Đủ

Nguyễn Đức Thành Nam 13/02/2006 Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Phạm Xuân Thành Nam 27/04/2006 Huyện Yên Mô - Tỉnh Ninh Bình Ngành Dược Đủ

Bùi Xuân Thảo Nữ 13/12/2006 Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Đàm Thị Phương Thảo Nữ 03/12/2006 Thành phố Cao Bằng - Tỉnh Cao Bằng Ngành Dược Đủ

Đỗ Thị Phương Thảo Nữ 26/11/2006 Huyện Đông Hưng - Tỉnh Thái Bình Ngành Dược Đủ

Hoàng Phương Thảo Nữ 18/05/2006 Huyện Vũ Thư - Tỉnh Thái Bình Ngành Dược Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Lường Thị Thảo Nữ 10/07/2006 Huyện Phù Yên - Tỉnh Sơn La Ngành Dược Đủ

Nguyễn Thị Thảo Nữ 12/10/2006 Huyện Sóc Sơn - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Nguyễn Thị Phương Thảo Nữ 05/03/2006 Huyện Ba Vì - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Nguyễn Thị Thanh Thảo Nữ 15/01/2006 Huyện Lương Tài - Tỉnh Bắc Ninh Ngành Dược Đủ

Phạm Phương Thảo Nữ 14/02/2006 Huyện Kiến Xương - Tỉnh Thái Bình Ngành Dược Đủ

Trần Phương Thảo Nữ 11/09/2006 Huyện Phú Xuyên - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Xa Phương Thảo Nữ 22/12/2006 Huyện Đà Bắc - Tỉnh Hoà Bình Ngành Dược Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Nguyễn Thị Kim Thi Nữ 18/02/2006 Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh Ngành Dược Đủ

Lương Thị Thính Nữ 27/01/2005 Huyện Bảo Lạc - Tỉnh Cao Bằng Ngành Dược Đủ

Trần Thị Ánh Thơ Nữ 16/07/2005 Huyện Gia Viễn - Tỉnh Ninh Bình Ngành Dược Đủ
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Trình trạng hồ sơ xét 

tuyển

Đoàn Lệ Thu Nữ 04/11/2006 Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Nguyễn Thị Thu Nữ 24/06/2006 Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Nguyễn Thị Hoài Thu Nữ 02/02/2006 Huyện Tiền Hải - Tỉnh Thái Bình Ngành Dược Đủ

Trần Thị Thu Nữ 02/10/2006 Thành phố Sầm Sơn - Tỉnh Thanh Hóa Ngành Dược Đủ

Lê Thị Thanh Thư Nữ 02/11/2006 Huyện Nông Cống - Tỉnh Thanh Hóa Ngành Dược Đủ

Phạm Hồ Anh Thư Nữ 08/06/2006 Thành phố Lào Cai - Tỉnh Lào Cai Ngành Dược Đủ

Lê Ngô Trọng Thương Nữ 24/09/2006 Huyện Hoài Ân - Tỉnh Bình Định Ngành Dược Đủ

Lê Thị Thanh Thương Nữ 23/07/2006 Huyện Điện Biên - Tỉnh Điện Biên Ngành Dược Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Nguyễn Thị Thuý Nữ 31/01/2006 Thành phố Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh Ngành Dược Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Cao Thị Thanh Thuỳ Nữ 31/07/2005 Huyện Ứng Hòa - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Đỗ Thị Thanh Thuỷ Nữ 28/12/2006 Huyện Thái Thụy - Tỉnh Thái Bình Ngành Dược Đủ

Dương Thị Thuỷ Nữ 20/05/2006 Huyện Ứng Hòa - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Nguyễn Thu Thuỷ Nữ 25/03/2006 Thành phố Hòa Bình - Tỉnh Hoà Bình Ngành Dược Đủ

Phùng Thị Thuỷ Nữ 20/09/2006 Huyện Mai Sơn - Tỉnh Sơn La Ngành Dược Đủ

Hoàng Phương Thùy Nữ 02/05/2006 Huyện Lạng Giang - Tỉnh Bắc Giang Ngành Dược Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Hoàng Thị Thu Thủy Nữ 03/09/2006 Huyện Lang Chánh - Tỉnh Thanh Hóa Ngành Dược Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Lưu Thị Thu Thủy Nữ 23/01/2006 Huyện Ứng Hòa - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Lữ Thị Thuỷ Tiên Nữ 27/06/2006 Huyện Thiệu Hóa - Tỉnh Thanh Hóa Ngành Dược Đủ

Lê Thị Hồng Tín Nữ 12/03/2006 Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam Ngành Dược Đủ

Trần Thanh Tính Nam 27/05/2005 Huyện Hải Hậu - Tỉnh Nam Định Ngành Dược Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Lê Thị Tình Nữ 12/09/2005 Huyện Thọ Xuân - Tỉnh Thanh Hóa Ngành Dược Đủ

Nguyễn Đình Tôn Nam 01/06/2006 Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Hoàng Thị Hương Trà Nữ 20/05/2006 Huyện Văn Yên - Tỉnh Yên Bái Ngành Dược Đủ

Phạm Thu Trà Nữ 10/04/2006 Quận Hoàng Mai - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Đào Ngọc Quỳnh Trân Nữ 26/03/2006 Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Bùi Thu Trang Nữ 02/12/2006 Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Lê Thu Trang Nữ 18/06/2006 Thành phố Cẩm Phả - Tỉnh Quảng Ninh Ngành Dược Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Lý Thu Trang Nữ 20/11/2006 Huyện Đông Anh - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Nguyễn Huyền Trang Nữ 21/03/2006 Quận Hoàng Mai - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Nguyễn Quỳnh Trang Nữ 02/08/2024 Huyện Sóc Sơn - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Nguyễn Thị Trang Nữ 07/07/2006 Huyện Yên Phong - Tỉnh Bắc Ninh Ngành Dược Đủ
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Nguyễn Thị Đoan Trang Nữ 11/02/2006 Huyện Quỳ Hợp - Tỉnh Nghệ An Ngành Dược Đủ

Nguyễn Thị Huyền Trang Nữ 27/07/2003 Huyện Trực Ninh - Tỉnh Nam Định Ngành Dược Đủ

Nguyễn Thị Thuỳ Trang Nữ 13/12/2004 Thành phố Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh Ngành Dược Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Phạm Huyền Trang Nữ 22/03/2006 Thành phố Hạ Long - Tỉnh Quảng Ninh Ngành Dược Đủ

Phạm Thu Trang Nữ 12/08/2006 Huyện Ứng Hòa - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Phí Thu Trang Nữ 13/08/2006 Huyện Thạch Thất - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Vũ Thị Kiều Trang Nữ 12/08/2006 Huyện Trực Ninh - Tỉnh Nam Định Ngành Dược Đủ

Vũ Thị Thu Trang Nữ 21/07/2006 Huyện Phong Thổ - Tỉnh Lai Châu Ngành Dược Đủ

Trương Thị Kiều Trinh Nữ 19/05/2005 Huyện Đông Anh - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Nguyễn Đức Trung Nam 10/10/2006 Huyện Lý Nhân - Tỉnh Hà Nam Ngành Dược Đủ

Lê Hoàng Tú Nam 01/02/2006 Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Phạm Anh Tú Nam 16/10/2006 Huyện Mê Linh - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Uông Văn Tú Nam 25/04/2005 Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Bùi Anh Tuấn Nam 25/12/2006 Huyện Lạc Sơn - Tỉnh Hoà Bình Ngành Dược Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Vũ Minh Tuấn Nam 07/09/2004 Huyện Hải Hậu - Tỉnh Nam Định Ngành Dược Đủ

Hoàng Thị Tươi Nữ 28/09/2005 Huyện Chi Lăng - Tỉnh Lạng Sơn Ngành Dược Đủ

Phùng Thành Tuyên Nam 26/12/2005 Huyện Kim Bảng - Tỉnh Hà Nam Ngành Dược Đủ

Đặng Thị Tuyền Nữ 08/10/2006 Huyện Mỹ Đức - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Hà Thị Ánh Tuyết Nữ 10/12/2006 Huyện Vân Hồ - Tỉnh Sơn La Ngành Dược Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Hoàng Anh Tuyết Nữ 17/03/2006 Huyện Hưng Hà - Tỉnh Thái Bình Ngành Dược Đủ

Nguyễn Ánh Tuyết Nữ 14/10/2006 Huyện Quang Bình - Tỉnh Hà Giang Ngành Dược Đủ

Nguyễn Ánh Tuyết Nữ 28/10/2006 Huyện Mê Linh - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Nguyễn Ngọc Tuyết Nữ 02/11/2006 Thị xã Mỹ Hào - Tỉnh Hưng Yên Ngành Dược Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Nguyễn Thị Ánh Tuyết Nữ 06/06/2006 Huyện Mê Linh - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Bùi Minh Uyên Nữ 20/08/2006 Quận Long Biên - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Hoàng Như Uyên Nữ 05/04/2006 Huyện Thạch Thất - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Nguyễn Thị Tố Uyên Nữ 30/03/2006 Huyện Thường Tín - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Nguyễn Tố Uyên Nữ 04/10/2005 Huyện Lục Nam - Tỉnh Bắc Giang Ngành Dược Đủ

Nguyễn Tố Uyên Nữ 01/05/2004 Thị xã Nghi Sơn - Tỉnh Thanh Hóa Ngành Dược Đủ

Bùi Thu Vân Nữ 14/10/2006 Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Hà Thúy Vân Nữ 01/01/2006 Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La Ngành Dược Thiếu ảnh học bạ lớp 12
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Nguyễn Thị Vân Nữ 12/02/2006 Huyện Thạch Thất - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Nguyễn Yến Vân Nữ 07/02/2006 Quận Ba Đình - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Nguyễn Hữu Văn Nam 01/09/2004 Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Lâm Hà Vi Nữ 11/05/2006 Huyện Phú Xuyên - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Lê Ngọc Tường Vi Nữ 13/07/2024 Huyện Ứng Hòa - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Lê Gia Vinh Nam 05/04/2006 Huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định Ngành Dược Đủ

Vũ Quang vinh Nam 12/07/2006 Huyện Nông Cống - Tỉnh Thanh Hóa Ngành Dược Đủ

Tráng Thị Xé Nữ 05/08/2006 Huyện Bát Xát - Tỉnh Lào Cai Ngành Dược Đủ

Lê Như Ý Nữ 05/01/2006 Huyện Nho Quan - Tỉnh Ninh Bình Ngành Dược Đủ

Nguyễn Thị Yến Nữ 26/07/2006 Thành phố Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam Ngành Dược Đủ

Nguyên Thị Hải Yến Nữ 07/11/1996 Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam Ngành Dược Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Nguyễn Thị Hải Yến Nữ 23/03/2005 Thành phố Thanh Hóa - Tỉnh Thanh Hóa Ngành Dược Đủ

Phạm Hải Yến Nữ 12/01/2006 Huyện Cẩm Khê - Tỉnh Phú Thọ Ngành Dược Đủ

Phạm Thị Mai Yến Nữ 15/06/2006 Huyện Trực Ninh - Tỉnh Nam Định Ngành Dược Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Trần Thị Hải Yến Nữ 30/09/2006 Huyện Mê Linh - Thành phố Hà Nội Ngành Dược Đủ

Nguyễn Bích Đào Nữ 15/12/2006 Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội Ngành Hộ sinh Đủ

Phạm Thị Xuân Dung Nữ 16/12/2004 Huyện Tiên Lữ - Tỉnh Hưng Yên Ngành Hộ sinh Đủ

Nguyễn Tiến Hải Nam 10/11/2006 Quận Tây Hồ - Thành phố Hà Nội Ngành Hộ sinh Đủ

Thân Hoàng Thanh Hằng Nữ 01/12/2006 Quận Hoàng Mai - Thành phố Hà Nội Ngành Hộ sinh Đủ

Phạm Thị Mỹ Hạnh Nữ 04/01/2006 Huyện Nga Sơn - Tỉnh Thanh Hóa Ngành Hộ sinh Đủ

Đỗ Thị Thu Hiền Nữ 24/07/2024 Huyện Văn Lâm - Tỉnh Hưng Yên Ngành Hộ sinh Đủ

Đoàn Thúy Hiền Nữ 04/10/2006 Thành phố Hòa Bình - Tỉnh Hoà Bình Ngành Hộ sinh Đủ

Vũ Thuý Hiền Nữ 11/12/2006 Huyện Tam Dương - Tỉnh Vĩnh Phúc Ngành Hộ sinh Đủ

Vũ Thanh Lam Nữ 29/07/2006 Huyện Thạch Thất - Thành phố Hà Nội Ngành Hộ sinh Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Nguyễn Thị Liên Nữ 18/09/2006 Huyện Bình Xuyên - Tỉnh Vĩnh Phúc Ngành Hộ sinh Đủ

Diệp Thị Ngọc Linh Nữ 28/12/2006 Huyện Lục Ngạn - Tỉnh Bắc Giang Ngành Hộ sinh Đủ

Mai Thị Thanh Loan Nữ 04/03/2005 Huyện Sốp Cộp - Tỉnh Sơn La Ngành Hộ sinh Đủ

Trần Thị Thương Mến Nữ 24/03/2003 Thành phố Thái Nguyên - Tỉnh Thái Nguyên Ngành Hộ sinh Đủ

Nguyễn Thị Thanh Ngân Nữ 14/11/2006 Huyện Đông Anh - Thành phố Hà Nội Ngành Hộ sinh Đủ

Mai Thị Yến Nhi Nữ 10/01/2006 Huyện Nga Sơn - Tỉnh Thanh Hóa Ngành Hộ sinh Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Lê Hải Phương Nữ 05/09/2006 Quận Hai Bà Trưng - Thành phố Hà Nội Ngành Hộ sinh Đủ
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Thân Thuý Quỳnh Nữ 24/10/2006 Huyện Việt Yên - Tỉnh Bắc Giang Ngành Hộ sinh Đủ

Lê Nguyên Thùy Nữ 20/02/2006 Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội Ngành Hộ sinh Đủ

Lê Thị Hà Trang Nữ 02/01/2006 Huyện Hương Sơn - Tỉnh Hà Tĩnh Ngành Hộ sinh Đủ

Lê Thị Quỳnh Trang Nữ 03/07/2006 Huyện Thường Tín - Thành phố Hà Nội Ngành Hộ sinh Đủ

Nguyễn Thị Minh Tú Nữ 28/08/2006 Huyện Yên Lạc - Tỉnh Vĩnh Phúc Ngành Hộ sinh Đủ

Hoàng Hải Yến Nữ 27/02/2006 Huyện Văn Quan - Tỉnh Lạng Sơn Ngành Hộ sinh Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Phạm Thành Đạt Nam 05/08/2024 Huyện Hải Hậu - Tỉnh Nam Định Ngành Kỹ thuật hình ảnh y học Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Lương Vũ Lê Duy Nam 13/09/2005 Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội Ngành Kỹ thuật hình ảnh y học Đủ

Nguyễn Minh Hiếu Nam 07/08/2006 Thị xã Đông Triều - Tỉnh Quảng Ninh Ngành Kỹ thuật hình ảnh y học Đủ

Ngô Phương Hoa Nữ 30/10/2006 Thị xã Sơn Tây - Thành phố Hà Nội Ngành Kỹ thuật hình ảnh y học Đủ

Vũ Lệ Quyên Nữ 29/03/2006 Thành phố Yên Bái - Tỉnh Yên Bái Ngành Kỹ thuật hình ảnh y học Đủ

Nguyễn Trọng Điển Nam 29/07/2005 Huyện Sóc Sơn - Thành phố Hà Nội Ngành Kỹ thuật phục hồi chức năngThiếu ảnh học bạ lớp 12

Nguyễn Việt Đức Nam 05/08/2006 Thị xã Nghĩa Lộ - Tỉnh Yên Bái Ngành Kỹ thuật phục hồi chức năngĐủ

Trần Khánh Duy Nam 23/10/2006 Thị xã Nghĩa Lộ - Tỉnh Yên Bái Ngành Kỹ thuật phục hồi chức năngĐủ

Phùng Thị Ngọc Khánh Nữ 14/10/2006 Huyện Thạch Thất - Thành phố Hà Nội Ngành Kỹ thuật phục hồi chức năngĐủ

Tưởng Quang Minh Nam 09/08/2005 Huyện Thanh Trì - Thành phố Hà Nội Ngành Kỹ thuật phục hồi chức năngThiếu ảnh học bạ lớp 12

Nguyễn Tiến Nam Nam 03/09/2003 Huyện Đông Anh - Thành phố Hà Nội Ngành Kỹ thuật phục hồi chức năngĐủ

Trịnh Thành Nam Nam 18/02/2006 Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam Ngành Kỹ thuật phục hồi chức năngĐủ

Phạm Hồng Phúc Nam 17/02/2006 Quận Ba Đình - Thành phố Hà Nội Ngành Kỹ thuật phục hồi chức năngĐủ

Nguyễn Thế Sơn Nam 30/12/2006 Huyện Hoằng Hóa - Tỉnh Thanh Hóa Ngành Kỹ thuật phục hồi chức năngThiếu ảnh học bạ lớp 12

Trịnh Quí Việt Nam 12/10/1996 Quận Hoàng Mai - Thành phố Hà Nội Ngành Kỹ thuật phục hồi chức năngĐủ

Bùi Thị Hà Anh Nữ 28/05/2024 Thị xã Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương Ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Đinh Hoàng Anh Nam 10/11/2003 Huyện Ba Vì - Thành phố Hà Nội Ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học Đủ

Hà Tú Anh Nam 28/09/2006 Huyện Yên Lập - Tỉnh Phú Thọ Ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học Đủ

Ngô Tú Anh Nữ 26/04/2006 Huyện Quang Bình - Tỉnh Hà Giang Ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học Đủ

Nguyễn Phương Anh Nữ 30/01/2006 Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội Ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học Đủ

Nguyễn Thế Anh Nam 02/01/2006 Huyện Thanh Trì - Thành phố Hà Nội Ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học Đủ

Nguyễn Thị Mai Anh Nữ 28/04/2006 Huyện Đan Phượng - Thành phố Hà Nội Ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học Đủ

Phạm Mai Anh Nữ 12/12/2005 Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định Ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học Đủ

Trịnh Xuân Hải Anh Nam 15/08/2003 Quận Hoàng Mai - Thành phố Hà Nội Ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học Đủ

Trần Xuân Bách Nam 18/03/2006 Quận Hai Bà Trưng - Thành phố Hà Nội Ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học Thiếu ảnh học bạ lớp 12
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Nguyễn Tống Gia Bảo Nam 03/09/2006 Huyện Vĩnh Lộc - Tỉnh Thanh Hóa Ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học Đủ

Đỗ Thị Bảo Châu Nữ 24/04/2006 Thành phố Hòa Bình - Tỉnh Hoà Bình Ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học Đủ

Lùng Bảo Châu Nữ 13/02/2006 Huyện Mường Tè - Tỉnh Lai Châu Ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học Đủ

Phan Linh Chi Nữ 20/07/2005 Thành phố Thanh Hóa - Tỉnh Thanh Hóa Ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học Đủ

Nguyễn Đức Diện Nam 24/04/2006 Huyện Ninh Giang - Tỉnh Hải Dương Ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học Đủ

Nguyễn Thùy Dương Nữ 07/10/2006 Huyện Kim Bôi - Tỉnh Hoà Bình Ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học Đủ

Vũ Văn Dương Nam 02/07/2024 Thành phố Chí Linh - Tỉnh Hải Dương Ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học Đủ

Trần Thị Hoài Duyên Nữ 28/05/2006 Huyện Lý Nhân - Tỉnh Hà Nam Ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học Đủ

Phạm Hoàng Hà Nam 28/09/2006 Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội Ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học Đủ

Tô Tiến Hoàng Nam 10/07/2024 Huyện Chương Mỹ - Thành phố Hà Nội Ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Lê Thị Bảo Huế Nữ 27/11/2006 Huyện Hoài Đức - Thành phố Hà Nội Ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học Đủ

Nguyễn Thị Thu Huyền Nữ 11/06/2006 Huyện Hải Hậu - Tỉnh Nam Định Ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Nguyễn Thị Thu Huyền Nữ 22/11/2006 Huyện Hoằng Hóa - Tỉnh Thanh Hóa Ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Nguyễn Phương Linh Nữ 15/11/2006 Huyện Thanh Oai - Thành phố Hà Nội Ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học Đủ

Phương Thùy Linh Nữ 14/10/2004 Huyện Bình Giang - Tỉnh Hải Dương Ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học Đủ

Cao Thụy Xuân Mai Nữ 24/03/2004 Huyện Củ Chi - Thành phố Hồ Chí Minh Ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học Đủ

Lại Huyền My Nữ 09/06/2004 Thành phố Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh Ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học Đủ

Bùi Thị Nguyệt Nga Nữ 30/09/2006 Huyện Ba Vì - Thành phố Hà Nội Ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học Đủ

Phạm Thuý Nga Nữ 17/03/2006 Huyện Nam Trực - Tỉnh Nam Định Ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học Đủ

Hoàng Vũ Bảo Ngân Nữ 07/01/2005 Quận Bắc Từ Liêm - Thành phố Hà Nội Ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học Đủ

Nguyễn Kim Ngân Nữ 13/11/2006 Quận Ba Đình - Thành phố Hà Nội Ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Đỗ Anh Quốc Nam 13/06/2006 Huyện Yên Lạc - Tỉnh Vĩnh Phúc Ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học Đủ

Trần Hạnh Quyên Nữ 14/10/2006 Huyện Thiệu Hóa - Tỉnh Thanh Hóa Ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Nguyễn Như Quỳnh Nữ 06/01/2006 Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam Ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học Đủ

Phạm Thị Phương Thảo Nữ 02/09/2006 Thị xã Kinh Môn - Tỉnh Hải Dương Ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học Đủ

Phùng Thị Trâm Nữ 09/05/2006 Huyện Văn Chấn - Tỉnh Yên Bái Ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học Đủ

Đông Văn Tuấn Nam 29/03/2004 Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội Ngành Kỹ thuật xét nghiệm y học Đủ

Nguyễn Văn A Nam 20/10/2006 Quận Ba Đình - Thành phố Hà Nội Ngành Y sỹ đa khoa Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Đặng Hoài An Nữ 03/09/2006 Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Nguyễn Thành An Nam 12/04/2006 Huyện Sóc Sơn - Thành phố Hà Nội Ngành Y sỹ đa khoa Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Cao Duy Hải Anh Nam 02/11/2006 Thành phố Sầm Sơn - Tỉnh Thanh Hóa Ngành Y sỹ đa khoa Thiếu ảnh học bạ lớp 12



Họ và tên GT Ngày sinh Hộ Khẩu Ngành
Trình trạng hồ sơ xét 

tuyển

Đoàn Thị Mai Anh Nữ 22/10/2006 Huyện Thọ Xuân - Tỉnh Thanh Hóa Ngành Y sỹ đa khoa Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Giàng Thị Mai Anh Nữ 05/07/2006 Huyện Yên Châu - Tỉnh Sơn La Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Lê Duy Anh Nam 20/05/2006 Huyện Ứng Hòa - Thành phố Hà Nội Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Lê Phương Anh Nữ 28/10/2006 Thành phố Từ Sơn - Tỉnh Bắc Ninh Ngành Y sỹ đa khoa Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Lê Quỳnh Anh Nữ 13/07/2006 Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Lê Thị Ngọc Anh Nữ 12/05/2006 Huyện Thanh Oai - Thành phố Hà Nội Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Nguyễn Mỹ Anh Nữ 30/06/2006 Huyện Hải Hậu - Tỉnh Nam Định Ngành Y sỹ đa khoa Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Nguyễn Ngọc Vũ Anh Nam 20/10/2006 Huyện Kim Thành - Tỉnh Hải Dương Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Nguyễn Phương Anh Nữ 25/11/2006 Huyện Bắc Hà - Tỉnh Lào Cai Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Nguyễn Thị Vân Anh Nữ 20/04/2006 Huyện Mỹ Đức - Thành phố Hà Nội Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Nguyễn Việt Anh Nam 06/11/2006 Huyện Chương Mỹ - Thành phố Hà Nội Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Quách Thị Phương Anh Nữ 07/10/2006 Huyện Kim Động - Tỉnh Hưng Yên Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Trần Thị Ngọc Anh Nữ 10/10/2006 Huyện Nghĩa Hưng - Tỉnh Nam Định Ngành Y sỹ đa khoa Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Trần Tú Anh Nữ 14/03/2000 Huyện Cẩm Xuyên - Tỉnh Hà Tĩnh Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Trương Thị Phương Anh Nữ 20/12/2006 Huyện Ba Vì - Thành phố Hà Nội Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Võ Thanh My Anh Nữ 18/10/1996 Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Hồ Thị Ngọc Ánh Nữ 18/05/2006 Huyện Quỳnh Lưu - Tỉnh Nghệ An Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Lê Thị Minh Ánh Nữ 04/08/2004 Thành phố Phủ Lý - Tỉnh Hà Nam Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Ma Thị Ngọc Ánh Nữ 24/06/2005 Huyện Bảo Lâm - Tỉnh Cao Bằng Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Nguyễn Nhật Ánh Nữ 07/03/2005 Huyện Nho Quan - Tỉnh Ninh Bình Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Tạ Ngọc Ánh Nữ 26/06/2006 Huyện Mỹ Đức - Thành phố Hà Nội Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Đinh Việt Bắc Nam 18/10/2006 Huyện Tân Lạc - Tỉnh Hoà Bình Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Trần Thị Cam Nữ 15/01/2006 Huyện Tiên Yên - Tỉnh Quảng Ninh Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Hoàng Thị Chi Nữ 15/10/2006 Huyện Ba Chẽ - Tỉnh Quảng Ninh Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Lò Thị Yến Chi Nữ 03/09/2006 Huyện Phong Thổ - Tỉnh Lai Châu Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Nguyễn Thị Cúc Nữ 10/02/2000 Huyện Phú Xuyên - Thành phố Hà Nội Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Nguyễn Thị Sơn Cước Nữ 24/01/2006 Huyện Chiêm Hóa - Tỉnh Tuyên Quang Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Vũ Mạnh Cường Nam 08/09/2006 Huyện Văn Giang - Tỉnh Hưng Yên Ngành Y sỹ đa khoa Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Trịnh Khánh Đan Nữ 28/12/2006 Huyện Quan Hóa - Tỉnh Thanh Hóa Ngành Y sỹ đa khoa Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Lường Tiến Đạt Nam 28/12/2006 Huyện Điện Biên Đông - Tỉnh Điện Biên Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Mai Thị Diệu Nữ 25/07/2006 Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội Ngành Y sỹ đa khoa Đủ



Họ và tên GT Ngày sinh Hộ Khẩu Ngành
Trình trạng hồ sơ xét 

tuyển

Nguyễn Thị Dịu Nữ 26/02/2006 Huyện Nghĩa Hưng - Tỉnh Nam Định Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Nguyễn Quang Đô Nam 26/08/2006 Huyện Yên Mô - Tỉnh Ninh Bình Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Cao Tiến Độ Nam 21/02/2000 Huyện Kim Sơn - Tỉnh Ninh Bình Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Hạ Thị Dúa Nữ 28/01/2005 Huyện Điện Biên Đông - Tỉnh Điện Biên Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Hà Ngọc Đức Nam 06/02/2006 Thành phố Tuyên Quang - Tỉnh Tuyên Quang Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Mai Anh Đức Nam 12/11/2006 Huyện Lục Ngạn - Tỉnh Bắc Giang Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Nguyễn Thế Đức Nam 12/04/2006 Huyện Hoài Đức - Thành phố Hà Nội Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Nguyễn Thị Dung Nữ 15/06/2006 Huyện Thường Xuân - Tỉnh Thanh Hóa Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Bùi Tiến Dũng Nam 16/01/2006 Quận Cầu Giấy - Thành phố Hà Nội Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Nguyễn Văn Dương Nam 05/12/2006 Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Bùi Duy Giang Nam 02/04/2006 Huyện Đoan Hùng - Tỉnh Phú Thọ Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Nguyễn Quỳnh Giang Nữ 09/10/2006 Huyện Bình Xuyên - Tỉnh Vĩnh Phúc Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Lê Thị Hà Nữ 06/09/1999 Huyện Thọ Xuân - Tỉnh Thanh Hóa Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Trần Thu Hà Nữ 29/09/2006 Huyện Triệu Sơn - Tỉnh Thanh Hóa Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Nguyễn Đức Hải Nam 17/09/1990 Huyện Hương Sơn - Tỉnh Hà Tĩnh Ngành Y sỹ đa khoa Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Hoàng Diễm Hằng Nữ 11/03/2006 Huyện Thanh Thuỷ - Tỉnh Phú Thọ Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Kiều Thị Thanh Hằng Nữ 30/06/2006 Huyện Mỹ Đức - Thành phố Hà Nội Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Ngô Thị Hiền Nữ 05/11/2006 Huyện Đan Phượng - Thành phố Hà Nội Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Dương Minh Hiếu Nam 28/07/2006 Huyện Nam Sách - Tỉnh Hải Dương Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Lê Trung Hiếu Nam 12/05/2006 Huyện Khoái Châu - Tỉnh Hưng Yên Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Lê Văn Hiếu Nam 06/10/2006 Huyện Thọ Xuân - Tỉnh Thanh Hóa Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Nguyễn Ngọc Hiếu Nam 13/04/2006 Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Tào Trung Hiếu Nam 01/12/2006 Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Nguyễn Ngọc Hoa Nữ 04/02/2002 Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ Ngành Y sỹ đa khoa Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Nguyễn Thanh Hoa Nữ 03/10/2006 Huyện Phúc Thọ - Thành phố Hà Nội Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Ngô Việt Hoàng Nam 13/03/2003 Huyện Đoan Hùng - Tỉnh Phú Thọ Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Nông Lộc Hoàng Nam 12/02/2005 Huyện Bắc Quang - Tỉnh Hà Giang Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Nguyễn Văn Hoạt Nam 14/07/2006 Huyện Thường Tín - Thành phố Hà Nội Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Đỗ Văn Huấn Nam 03/07/2006 Huyện Hoằng Hóa - Tỉnh Thanh Hóa Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Cao Thị Huê Nữ 27/02/2006 Huyện Gia Viễn - Tỉnh Ninh Bình Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Nguyễn Phúc Quang Hưng Nam 29/04/2024 Thị xã Mỹ Hào - Tỉnh Hưng Yên Ngành Y sỹ đa khoa Thiếu ảnh học bạ lớp 12
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Phạm Tuấn Hưng Nam 07/10/2006 Huyện Gia Lâm - Thành phố Hà Nội Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Trịnh Văn Hưng Nam 20/12/2006 Huyện Mỹ Đức - Thành phố Hà Nội Ngành Y sỹ đa khoa Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Hoàng Lan Hương Nữ 16/10/2006 Huyện Đông Anh - Thành phố Hà Nội Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Ngô Thị Mai Hương Nữ 21/11/2006 Huyện Gia Bình - Tỉnh Bắc Ninh Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Nông Lan Hương Nữ 15/03/2006 Huyện Pác Nặm - Tỉnh Bắc Kạn Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Phùng Thị Xuân Hương Nữ 25/10/2003 Huyện Ba Vì - Thành phố Hà Nội Ngành Y sỹ đa khoa Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Bạch Thị Thu Hường Nữ 03/07/2006 Huyện Mỹ Đức - Thành phố Hà Nội Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Bạch Thị Thu Hường Nữ 03/07/2006 Huyện Mỹ Đức - Thành phố Hà Nội Ngành Y sỹ đa khoa Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Nguyễn Thị Hường Nữ 04/03/2006 Huyện Nông Cống - Tỉnh Thanh Hóa Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Hoàng Thu Huyền Nữ 06/11/2006 Thành phố Thanh Hóa - Tỉnh Thanh Hóa Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Nguyễn Thị Huyền Nữ 11/08/2006 Huyện Chương Mỹ - Thành phố Hà Nội Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Vũ Phương Huyền Nữ 27/04/2006 Thị xã Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Lò Thị Mai Lan Nữ 05/10/2006 Huyện Trạm Tấu - Tỉnh Yên Bái Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Mai Thị Hương Lan Nữ 30/03/2006 Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Hoàng Kim Lân Nữ 13/05/2006 Huyện Lạng Giang - Tỉnh Bắc Giang Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Lê Hoàng Linh Nữ 22/11/2006 Huyện Thường Xuân - Tỉnh Thanh Hóa Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Lê Khánh Linh Nữ 15/02/2006 Thành phố Thanh Hóa - Tỉnh Thanh Hóa Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Lê Thị Thuỳ Linh Nữ 11/12/2005 Huyện Ba Vì - Thành phố Hà Nội Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Nguyễn Diệu Linh Nữ 02/10/2006 Huyện Ba Vì - Thành phố Hà Nội Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Nguyễn Thị Thuỳ Linh Nữ 12/07/2006 Huyện Thanh Oai - Thành phố Hà Nội Ngành Y sỹ đa khoa Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Phạm Thuỳ Linh Nữ 06/01/2006 Quận Hoàng Mai - Thành phố Hà Nội Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Phạm Tú Linh Nữ 26/08/2006 Huyện Lương Sơn - Tỉnh Hoà Bình Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Phí Nguyễn Phương Linh Nữ 26/07/2006 Huyện Hoài Đức - Thành phố Hà Nội Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Tòng Thị Thuỳ Linh Nữ 08/03/2006 Huyện Mai Sơn - Tỉnh Sơn La Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Trần Nhật Linh Nữ 15/06/2006 Huyện Thường Tín - Thành phố Hà Nội Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Nguyễn Đức Lợi Nam 16/12/2006 Quận Hoàn Kiếm - Thành phố Hà Nội Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Bùi Đức Long Nam 12/08/2006 Huyện Mộc Châu - Tỉnh Sơn La Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Nguyễn Thành Luân Nam 11/11/2006 Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Nguyễn Khánh Ly Nữ 28/12/2006 Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Nguyễn Thị Mai Nữ 20/12/2004 Thị xã Nghi Sơn - Tỉnh Thanh Hóa Ngành Y sỹ đa khoa Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Thân Thị Xuân Mai Nữ 04/08/2006 Huyện Yên Dũng - Tỉnh Bắc Giang Ngành Y sỹ đa khoa Đủ
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Hoàng Đình Mạnh Nam 04/02/2006 Thành phố Yên Bái - Tỉnh Yên Bái Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Đặng Nguyễn Thái Minh Nam 03/02/2006 Quận Hoàng Mai - Thành phố Hà Nội Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Nguyễn Anh Minh Nam 28/07/2006 Huyện Sóc Sơn - Thành phố Hà Nội Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Trần Ngọc Nam Nam 22/12/2006 Huyện Tam Dương - Tỉnh Vĩnh Phúc Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Hà Phương Nga Nữ 18/12/2006 Huyện Văn Lãng - Tỉnh Lạng Sơn Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Phạm Thúy Nga Nữ 04/06/2006 Thị xã Nghi Sơn - Tỉnh Thanh Hóa Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Lê Thúy Ngân Nữ 17/10/2006 Quận Hà Đông - Thành phố Hà Nội Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Trịnh Thị Nghiệp Nữ 16/07/2006 Huyện Lộc Bình - Tỉnh Lạng Sơn Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Đoàn Hồng Ngọc Nữ 06/07/2024 Huyện Nghĩa Hưng - Tỉnh Nam Định Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Kim Ánh Ngọc Nữ 27/06/2006 Huyện Chương Mỹ - Thành phố Hà Nội Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Nguyễn Thị Phương Ngọc Nữ 10/07/2006 Huyện Chương Mỹ - Thành phố Hà Nội Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Thái Bình Đinh Ngọc Nữ 12/09/2006 Huyện Giao Thủy - Tỉnh Nam Định Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Trần Bảo Ngọc Nữ 16/12/2006 Quận Nam Từ Liêm - Thành phố Hà Nội Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Ngô Thị Nguyệt Nữ 16/12/2006 Huyện Lạng Giang - Tỉnh Bắc Giang Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Nguyễn Quý Nhật Nam 11/01/2006 Thị xã Hoàng Mai - Tỉnh Nghệ An Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Hoàng Thị Yến Nhi Nữ 04/01/2006 Huyện Kỳ Anh - Tỉnh Hà Tĩnh Ngành Y sỹ đa khoa Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Lê Yến Nhi Nữ 28/04/2006 Thành phố Sơn La - Tỉnh Sơn La Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Nguyễn Thị Yến Nhi Nữ 19/10/2006 Huyện Mỹ Đức - Thành phố Hà Nội Ngành Y sỹ đa khoa Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Trần Uyên Như Nữ 23/05/2006 Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Nguyễn Hồng Nhung Nữ 07/12/2006 Huyện Tiên Lãng - Thành phố Hải Phòng Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Giang Thị Kiều Oanh Nữ 25/06/2006 Huyện Bảo Thắng - Tỉnh Lào Cai Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Nguyễn Thị Kim Oanh Nữ 25/10/2006 Huyện Bình Lục - Tỉnh Hà Nam Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Nguyễn Tiến Phát Nam 23/10/2006 Huyện Lạc Thủy - Tỉnh Hoà Bình Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Lý Mùi Phin Nữ 05/02/2006 Huyện Hoàng Su Phì - Tỉnh Hà Giang Ngành Y sỹ đa khoa Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Bùi Đức Phong Nam 25/03/2006 Huyện Lộc Ninh - Tỉnh Bình Phước Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Bàn Tiến Phú Nam 07/10/2005 Huyện Văn Yên - Tỉnh Yên Bái Ngành Y sỹ đa khoa Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Nguyễn Linh Phương Nữ 15/06/2006 Huyện Yên Sơn - Tỉnh Tuyên Quang Ngành Y sỹ đa khoa Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Nguyễn Đình Quang Nam 19/06/2006 Huyện Vĩnh Tường - Tỉnh Vĩnh Phúc Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Nguyễn Kiên Quyết Nam 31/08/2006 Huyện Hoài Đức - Thành phố Hà Nội Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Phạm Thị Như Quỳnh Nữ 10/01/2006 Huyện Khoái Châu - Tỉnh Hưng Yên Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Bùi Văn Sơn Nam 18/03/2006 Huyện Nam Sách - Tỉnh Hải Dương Ngành Y sỹ đa khoa Đủ
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Phùng Thanh Sơn Nam 10/03/1999 Huyện Tam Dương - Tỉnh Vĩnh Phúc Ngành Y sỹ đa khoa Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Trần Ngọc Sơn Nam 05/07/2024 Huyện Cẩm Khê - Tỉnh Phú Thọ Ngành Y sỹ đa khoa Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Vũ Thái Sơn Nam 29/04/2006 Huyện Lý Nhân - Tỉnh Hà Nam Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Nguyễn Thảo Tấm Nữ 12/07/2006 Huyện Lương Sơn - Tỉnh Hoà Bình Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Đặng Thị Phương Thắm Nữ 08/12/2006 Huyện Đông Hưng - Tỉnh Thái Bình Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Bùi Thu Thảo Nữ 21/06/2024 Huyện Kim Bảng - Tỉnh Hà Nam Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Trần Phương Thảo Nữ 02/04/2006 Huyện Thường Tín - Thành phố Hà Nội Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Lê Thu Nữ 22/04/2005 Huyện Mộc Châu - Tỉnh Sơn La Ngành Y sỹ đa khoa Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Nguyễn Thị Thu Nữ 03/01/2006 Huyện Sóc Sơn - Thành phố Hà Nội Ngành Y sỹ đa khoa Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Trần Diệu Thu Nữ 13/04/2006 Huyện Trực Ninh - Tỉnh Nam Định Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Bùi Thị Thư Nữ 22/07/2006 Huyện Chương Mỹ - Thành phố Hà Nội Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Tòng Đức Thuận Nam 18/12/2006 Huyện Quỳnh Nhai - Tỉnh Sơn La Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Nguyễn Thị Thuý Nữ 20/05/2006 Huyện Đông Hưng - Tỉnh Thái Bình Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Lê Thị Thu Thuỷ Nữ 23/12/2006 Huyện Thanh Oai - Thành phố Hà Nội Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Nguyễn Thị Thu Thuỷ Nữ 01/05/2006 Huyện Triệu Sơn - Tỉnh Thanh Hóa Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Đặng Thanh Thúy Nữ 27/07/2006 Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Ngô Lê Quang Tiến Nam 30/05/2006 Huyện Ea H'leo - Tỉnh Đắk Lắk Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Nguyễn Mạnh Toàn Nam 06/03/2006 Huyện Yên Khánh - Tỉnh Ninh Bình Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Đàm Thùy Trang Nữ 01/03/2006 Thị xã Nghĩa Lộ - Tỉnh Yên Bái Ngành Y sỹ đa khoa Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Hoàng Thu Trang Nữ 09/07/2024 Huyện Tân Yên - Tỉnh Bắc Giang Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Lê Phương Trang Nữ 21/04/2006 Huyện Bình Xuyên - Tỉnh Vĩnh Phúc Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Lê Quỳnh Trang Nữ 26/09/2003 Quận Đống Đa - Thành phố Hà Nội Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Lê Quỳnh Trang Nữ 19/02/2006 Thành phố Việt Trì - Tỉnh Phú Thọ Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Lý Kiều Trang Nữ 07/05/2006 Huyện Ngân Sơn - Tỉnh Bắc Kạn Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Ngô Thị Linh Trang Nữ 15/01/2006 Thành phố Tuyên Quang - Tỉnh Tuyên Quang Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Nguyễn Quỳnh Trang Nữ 13/03/2006 Huyện Phú Xuyên - Thành phố Hà Nội Ngành Y sỹ đa khoa Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Trần Thị Kim Trang Nữ 08/11/2006 Huyện Xuân Trường - Tỉnh Nam Định Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Vũ Thị Kiều Trang Nữ 11/05/2006 Thành phố Thanh Hóa - Tỉnh Thanh Hóa Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Chu Mạnh Tráng Nam 28/11/2006 Huyện Ba Vì - Thành phố Hà Nội Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Dương Phú Trọng Nam 14/08/2006 Thị xã Sa Pa - Tỉnh Lào Cai Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Nguyễn Khánh Trung Nam 08/09/2006 Quận Thanh Xuân - Thành phố Hà Nội Ngành Y sỹ đa khoa Đủ



Họ và tên GT Ngày sinh Hộ Khẩu Ngành
Trình trạng hồ sơ xét 

tuyển

Trịnh Thành Trung Nam 28/06/1997 Huyện Mỹ Đức - Thành phố Hà Nội Ngành Y sỹ đa khoa Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Lường Văn Tùng Nam 15/02/2006 Huyện Sông Mã - Tỉnh Sơn La Ngành Y sỹ đa khoa Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Dương Thị Ánh Tuyết Nữ 06/06/2006 Huyện Hậu Lộc - Tỉnh Thanh Hóa Ngành Y sỹ đa khoa Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Nguyễn Thị Phương Uyên Nữ 16/11/2006 Huyện Văn Lâm - Tỉnh Hưng Yên Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Phạm Văn Vấn Nam 27/06/2003 Thành phố Móng Cái - Tỉnh Quảng Ninh Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Phạm Thị Hạ Vi Nữ 16/02/2004 Huyện Bảo Thắng - Tỉnh Lào Cai Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Nguyễn Huy Vũ Nam 28/01/2006 Huyện Sóc Sơn - Thành phố Hà Nội Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Bùi Hà Vy Nữ 26/11/2006 Quận Hoàng Mai - Thành phố Hà Nội Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Nguyễn Thị Hà Vy Nữ 11/01/2006 Thành phố Thanh Hóa - Tỉnh Thanh Hóa Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Nguyễn Thị Thảo Vy Nữ 31/12/2006 Huyện Đông Hưng - Tỉnh Thái Bình Ngành Y sỹ đa khoa Đủ

Bùi Thị Hải Yến Nữ 27/02/2005 Thị xã Sơn Tây - Thành phố Hà Nội Ngành Y sỹ đa khoa Thiếu ảnh học bạ lớp 12

Lại Hồng Yến Nữ 31/08/2006 Huyện Chương Mỹ - Thành phố Hà Nội Ngành Y sỹ đa khoa Đủ


